	01
	DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
	Tiết PPCT: 01
Ngày soạn: 23/08/2019
Ngày giảng: 26/08/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

2. Kỹ năng và các năng lực: 
* Quan sát các video thí nghiệm và rút ra được nhận xét
* Các năng lực cần phát huy: K1, K3; P2, P4
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 


- Chuẩn bị một con lắc đơn cho học sinh quan sát dao động.

- Chuẩn bị máy tính mô phỏng quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.

2. Học sinh: Ôn lại chuyển động tròn đều.

   

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 5 phút): Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.

Hoạt động 2 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu dao động cơ.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	HS quan sát video, trả lời gói câu hỏi:

[1] Nêu ví dụ về  vật dao động (rung) trong thực tế. Đặc điểm chung của các dao động ấy là gì?

[2] Chỉ ra vật dao động tuần hoàn và không tuần hoàn trong các ví dụ trên?


	Định nghĩa dao động cơ.

Định nghĩa dao động tuần hoàn.
	I. Dao động cơ

1. Thế nào là dao động cơ?

Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.

2. Dao động tuần hoàn

Một vật được gọi là dao động tuần hoàn nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau (gọi là chu kì T), vật trở lại vị trí cũ và chuyển động theo hướng cũ.
	*K1: Định nghĩa dao động điều hoà, các khái niệm li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu.

*P2: Mô tả một số hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật có tính tuần hoàn.



Hoạt động 3(khoảng 20 phút): Tìm hiểu phương trình của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 1.1
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 HS quan sát video, trả lời gói câu hỏi:

[1] Nếu điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) thì hình chiếu P của nó sẽ chuyển động thế nào?

[2] Vị trí của P (tọa độ x) được mô tả bằng phương trình nào?

[3] Vì sao dao động của P gọi là dao động điều hòa?

[4] Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa. Viết phương trình dao động điều hòa. 

 [5] Nêu khái niệm li độ, biên độ, tần số góc, pha của dao động, pha ban đầu.
i. Khi nào vật đạt giá trị li động cực đại?

ii. Xác định vị trí biên của dao động.

iii. Pha của dao động ((t + (), pha ban đầu ( cho biết điều gì?

iv. Đơn vị của ((t + () và ( là gì?
	Vẽ hình.

Xác định vị trí của M ở thời điểm t = 0.

Xác định vị trí của M ở thời điểm t bất kì.

Xác định hình chiếu của M trên trục Ox.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận phương trình.

Ghi nhớ tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong phương trình dao động điều hòa.

Ghi nhận qui ước chọn trục làm gốc để tính pha dao động.

Nêu mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.


	II. Phương trình của dao động điều hòa 

1. Ví dụ:

Xét điểm M chuyển động tròn đều theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) với tốc độ góc ( trên đường tròn tâm O bán kính OM =A. 
+ Ở thời điểm t = 0, điểm M ở vị trí M0 được xác định bởi góc (.

+ Ở thời điểm t bất kì Mt được xác định bởi góc ((t + ().

+ Hình chiếu của Mt xuống trục Ox là P có tọa độ (li độ): 
x = 
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OP

 = Acos((t + ().

Vì hàm sin (hay cosin) là một hàm điều hòa, nên dao động của điểm P được gọi là dao động điều hòa.

2. Định nghĩa 

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình 

Phương trình dao động:
 x = Acos((t + () 

Trong đó A, ω, φ là hằng số

 + Li độ dao động x là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng.

+ Biên độ A là giá trị cực đại của li độ x (A > 0).

+ Pha của dao động là đối số của hàm số côsin: ((t + (), cho phép ta xác định li độ x tại thời điểm t bất kì.

+ Pha ban đầu ( là pha của dao động tại thời điểm ban đầu (t = 0); đơn vị vủa pha dao động là radian (rad).

4. Chú ý

+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể dược coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường kính là đoạn thẳng đó.
	*K1: Viết được phương trình của dao động điều hòa.
K3: Vận dụng kiến thức vật lý về chuyển động tròn đều và hình chiếu của chất điểm lên trục Ox để xây dựng phương trình dao động điều hòa.

*K3: Sử dụng phương trình:
x = Acos((t + () tìm được li độ, pha ban đầu, pha của dao động,...

P2+P4: Học sinh quan sát thí nghiệm minh họa mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa, giải thích




Hoạt động 4 (khoảng 10 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Cho HS làm bài tập vận dụng ở Phiếu học tập
 Yêu cầu học sinh về xem trước phần tiếp theo
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Làm bài tập vận dụng




IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập
Câu 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4(t + (/3) (cm, s). 

a) Xác định biên độ, tần số góc, pha ban đầu; pha của dao động tại thời điểm t.

b) Xác định li độ của vật tại thời điểm t = 0,5s 

Câu 2: Xác định biên độ và pha ban đầu của các dao động điều hòa theo phương trình sau:
a) 
[image: image3.wmf]x2cos(5t)

6

p

=-

 (cm); b)  x = -cost (cm;s); c) x = 2sin((t + 
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) (cm;s).

ĐS: a) A = 2 cm, ( = -(/6; b) A = 1cm; ( = (; c) A = 2cm; ( = 0 
V. RÚT KINH NGHIỆM
	01
	DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 02
Ngày soạn: 23/08/2019
Ngày giảng: 28/08/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

- Nắm được phương trình vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa

- Vẽ được đồ thị li độ - thời gian (x-t) của dao động điều hòa

2. Kỹ năng và các năng lực: 

* Làm được các bài tập về các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K3, P5
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 


- Chuẩn bị một con lắc đơn hoặc con lắc lò xo cho học sinh quan sát dao động.

- Chuẩn bị một số bài tập cho HS vận dụng.

2. Học sinh: - Ôn lại chuyển động tròn đều. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1(khoảng 10 phút): Tìm hiểu chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Giới thiệu chu kì của dao động điều hòa.

 Giới thiệu tần số của dao động điều hòa.

Giới thiệu tần số góc của dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh nhắc lại mối liên hệ giữa (, T và f trong chuyển động tròn đều.
	Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Nhắc lại mối liên hệ giữa (, T và f trong chuyển động tròn đều.
	III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa

1. Chu kì và tần số

+ Chu kì (kí hiệu T) là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần; đơn vị giây (s).

+ Tần số (kí hiệu f) là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây; đơn vị héc (Hz).

2. Tần số góc

( trong phương trình x = Acos((t + () gọi là tần số góc là tốc độ biến đổi góc pha; đơn vị rad/s.

Liên hệ giữa (, T và f:
 ( = 
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p

 = 2(f. 
	*K1: Nêu được các khái niệm chu kì, tần số, tần số góc của động điều hòa.
*K1: Viết được công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số, công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.



Hoạt động 3(khoảng 20 phút): Tìm hiểu phương trình của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu vận tốc của vật dao động điều hòa.

 Biến đổi để thấy v sớm pha 
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 so với x.

 Yêu cầu học sinh xác định các giá trị cực tiểu và cực đại của vận tốc của dao động điều hòa.

 Giới thiệu gia tốc của vật dao động điều hòa.

 Giới thiệu sự lệch pha của a, v và x.

 Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh xác định các giá trị cực đại, cực tiểu của a.
	Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận sự lệch pha giữa vận tốc v và li độ x.

Xác định các vị trí vật có vận tốc cực tiểu, cực đại.

Ghi nhận khái niệm.

Nắm vững mối liên hệ giữa x, v và a trong dao động điều hòa.

Nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong dao động điều hòa.

Xác định các vị trí gia tốc có giá trị cực đại, cực tiểu
	IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

1. Vận tốc: là đạo hàm của li độ theo thời gian
v = x' = - (Asin((t + ()

hay v = x' = (Acos((t + ( + π/2)

* Đặc điểm của vận tốc 

+ Ở vị trí biên, x = ( A thì v = 0.

+ Ở vị trí cân bằng, x = 0 thì vận tốc có độ lớn cực đại: vmax = ( A 

+ Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn 
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 so với với li độ của dao động điều hòa.

2. Gia tốc: là đạo hàm của vận tốc theo thời gian 
a = v' = - (2Acos((t + () = - (2x

hay a = (2Acos((t + ( + π)

* Đặc điểm của gia tốc 

+ Véctơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với độ lớn của li độ.

+ Ở vị trí biên, x = ( A thì gia tốc có độ lớn cực đại: amax = (2 A 
+ Ở vị trí cân bằng, x = 0 thì a = 0.

+ Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (sớm pha hơn 
[image: image8.wmf]2
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 so với vận tốc).
	*K1: Viết được phương trình v, a ; giá trị của v, a tại vị trí đặc biệt
*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù phù hợp diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí
*K2: Rút ra mối quan hệ về pha các các đại lượng x, v, a
*K3: Sử dụng phương trình v, a để giải bài tập



Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tìm hiểu đồ thị của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị.

 Yêu cầu học sinh nhận xét về đồ thị của dao động điều hòa.


	Vẽ đồ thị của dao động điều hòa ứng với trường hợp pha ban đầu ( = 0.

Nhận xét đồ thị.
	V. Đồ thị của dao động điều hòa

Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.


[image: image9.png]



	 *P5: Diễn tả bằng đồ thị dao động điều hoà


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu HS làm các bài tập ở Phiếu học tập
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập
Bài 1: Một vật chuyển động tròn đều trên đường tròn đường kính bằng 10 cm với tốc độ góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, tần số góc, chu kì và tần số bao nhiêu? (5cm; π; 2 s; 0,5Hz)

Bài 2: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm đó là 18 cm. Tính T, f, A của vật. (0,5s; 2Hz, 9 cm)

Bài 3: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng 10 cm. Biết rằng vật thực hiện 30 dao động trong 10s. Viết phương trình dao động chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. ĐS: x = 5cos(6(t + 
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Bài 4: Phương trình dao động của một vật là x = 6cos(4(t + 
[image: image11.wmf]6
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), với x tính bằng cm, t tính bằng s. 


a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc và pha ban đầu của dao động. 


b) Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25s. (-3
[image: image12.wmf]3

cm; 12π cm/s; 48π2 cm/s2)


c) Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật. (24π cm/s; 96π2 cm/s2)
V. RÚT KINH NGHIỆM
	bt
	BÀI TẬP
	Tiết PPCT: 03
Ngày soạn: 30/08/2019
Ngày giảng: 03/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nắm được các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.
2. Kỹ năng và các năng lực: 

* Tính được các đại lượng đặc trưng của vật dao động điều hòa

* Các năng lực cần phát huy: K3, K2, P5
3. Thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận trong tính toán; hợp tác nhóm khi giải bài tập

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Xem kĩ các bài tập trong SGK, SBT. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức liên quan.

+ Li độ, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa: x = Acos((t + (); 


  v = -(Asin((t + () = (Acos((t + ( + π/2); a = -(2Acos((t + () = -(2x = (2Acos((t + ( + π)
	+ Trong dao động điều hòa: 

    vận tốc v biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn li độ x là 
[image: image13.wmf]2

p

 

    gia tốc a sớm pha hơn vận tốc 
[image: image14.wmf]2
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 và ngược pha với li độ.

+ Liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số của dao động: 
[image: image15.wmf]21t
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+ Quan hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều: (( = ((t   (với ∆φ là góc quét được trong thời gian ∆t)
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+ Công thức độc lập với thời gian (không chứa t): A2 = x2 + 
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+ Lập phương trình dao động điều hòa: x = Acos((t + (). Trong đó: ( =
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 cos( = 
[image: image23.wmf]0
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; (lấy nghiệm "-" khi v0 > 0; lấy nghiệm "+" khi v0 < 0); với x0 và v0 là li độ và vận tốc tại thời điểm t = 0.

Hoạt động 2 (khoảng 20 phút): Giải các bài tập mẫu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS xác định tần số góc của dao động.

 Hướng dẫn học sinh xác định pha ban đầu.

 Y/c hs viết pt dao động.

Hướng dẫn để học sinh xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,5s.

Hướng dẫn học sinh giải phương trình lượng giác để tính t (hai họ nghiệm).

Giải thích cho học sinh hiểu thời điểm đầu tiên vật qua vị trí đã cho là nghiệm dương nhỏ nhất trong 2 họ nghiệm.

 Yêu cầu HS xác định tần số góc của dao động.

 Hướng dẫn h/s xác định pha ban đầu.

 Yêu cầu học sinh viết phương trình dao động.

Yêu cầu HS xác định t (ra s).

Cho h/s thay t vào phương trình vận tốc để tính v.

Cho h/s thay t vào phương trình gia tốc để tính a.

Yêu cầu HS dựa vào trị đại số của a để xác định chiều của véctơ gia tốc.

Hướng dẫn h/s tính giá trị đại số của lực kéo về và nhận xét về chiều của nó.
	Tính (.

Tính (.

Viết phương trìnhdao động.

Thay t vào phương trình li độ và tính x.

Tính vận tốc.

Tính gia tốc.

Thay x vào phương trình li độ và giải phương trình lượng giác để tính t.

Tìm nghiệm dương nhỏ nhất trong hai họ nghiệm đã giải được.

Tính (.

Tính (.

Viết phương trình dao động.

Tính T và t ra giây.

Tính v.

Tính a.

Nhận xét về chiều của 
[image: image24.wmf]a
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Tính F

Nhận xét chiều của 
[image: image25.wmf]F
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	Bài 1.7 SBT
 a) Phương trình dao động: 
x = Acos((t + () 

( = 
[image: image26.wmf]22

T4

pp

=
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 Khi t = 0 thì cos( = 
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Vậy: x = 24cos(0,5(t + () (cm).

b) Tại thời điểm t = 0,5s:

x = 24cos(0,5(.0,5 + () 

 = 24cos
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v = - 0,5(.24.sin
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a = - (0,5()2.(- 12
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) = 30
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 (cm/s2).

c) Thời điểm đầu tiên vật có x = - 12cm: - 12 = 24cos(0,5(t + ()
( cos(0,5(t + () = - 0,5 = cos
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(t = - 
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 + 4k hoặc t = - 
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 + 4k.

Nghiệm dương nhỏ nhất trong hai họ nghiệm này là t = 
[image: image38.wmf]2
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Bài 2.6 

 a) Phương trình dao động: 
x = Acos((t + () 

( = 
[image: image39.wmf]22
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 Khi t = 0 thì cos( = 
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vì v0 < 0 nên ( = 
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Vậy: x = 0,2cos(10(t + 
[image: image43.wmf]2
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) (m).

b) Tại thời điểm t = 
[image: image44.wmf]3T
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= 0,15s:

v = - 10(.0,2.sin(1,5( + 
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a =-(10()2.0,2.cos(1,5(+
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 hướng theo chiều âm của trục Ox về phía vị trí cân bằng.

Lực kéo về: F = ma = 0,05.(-200) =-10 (N) < 0.

 Véctơ 
[image: image48.wmf]F
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 ngược chiều dương của trục Ox
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*K3: Biện luận được các nghiệm của phương trình x, v, a

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập


Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Làm bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Gọi HS lên bảng trả lời

Yêu cầu hs giải thích sự lựa chọn các đáp án của bài tập trắc nghiệm
	Giải thích những sự lựa chọn.

Những HS khác bổ sung nếu cần
	Câu 7 trang 9: C ; Câu 8 : A ; Câu 9: D; 

Câu 4 trang 13: D ; Câu 5: D; 

Câu 6 trang 13: B
	*K3: Sử dụng phương trình v, a để giải bài tập


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm

Cho bài tập và yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 
	Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập về nhà

Bài 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(10πt + π/4) (cm,s)

a) Quãng đường vật đi trong 1 chu kì (ĐS: 20cm)

b) Thời gian vật thực hiện 15 dao dộng (ĐS: 3 s)

c) Biểu thức vận tốc; vmax (ĐS: v = -50πsin(10πt + π/4) (cm/s); vmax = 50π cm/s)

d) Tính a khi x = -4cm (ĐS: 400π2 cm/s2)

Bài 2: Một vật dao động điều hòa, trong quá trình dao dộng, vật vạch ra một đoạn thẳng 8 cm và thực hiện 10 dao dộng trong thời gian 1 s. Chọn t = 0 khi vật ở vị trí biên. Viết phương trình dao động.  ĐS: x = 4cos(20πt) (cm,s)

V. RÚT KINH NGHIỆM
	02
	CON LẮC LÒ XO 
	Tiết PPCT: 04
Ngày soạn: 07/09/2019
Ngày giảng: 09/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo. 

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

2. Kỹ năng và các năng lực: 

* Các năng lực cần phát huy: K1, K3
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Con lắc lò xo. Máy tính mô phỏng
2. Học sinh: Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu con lắc lò xo.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu con lắc lò xo.

 Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của con lắc lò xo. Giới thiệu vị trí cân bằng.

 Yêu cầu học sinh nhận xét về vị trí cân bằng.

Kéo lò xo giãn ra rồi thả ra.Yêu cầu học sinh nhận xét về chuyển động của quả nặng.
	Vẽ con lắc lò xo.


[image: image49.png]



Nêu cấu tạo của con lắc lò xo.

Nhận xét về vị trí cân bằng.

Nhận xét chuyển động.
	I. Con lắc lò xo

1. Cấu tạo

Gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m được. Con lắc đặt theo phương ngang hoặc treo thẳng đứng. Bỏ qua ma sát khi con lắc dao động.

2. Nhận xét

+ Vị trí cân bằng của vật là vị trí khi lò xo không bị biến dạng.
	*K1: Nêu cấu tạo của con lắc lò xo.




Hoạt động 2(khoảng 20 phút): Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 2.1

Dùng máy tính mô phỏng
 Dẫn dắt học sinh đi đến kết luận cuối cùng là con lắc lò xo dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh xác định tần số góc (.

 Yêu cầu h/s xác định chu kì T.

 Giới thiệu lực kéo về ở con lắc lò xo (là lực đàn hồi) vừa nêu và một số trường hợp khác.
	Xác định các lực tác dụng lên vật.

Viết biểu thức định luật II Newton.

Viết phương trình chiếu.

Xác định trị đại số của lực đàn hồi 
[image: image50.wmf]F
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Thử lại để công nhận nghiệm của phương trình: a = - (2 x là: 

x = Acos((t + ().

Xác định tần số góc ( của con lắc lò xo.

Xác định chu kì dao động.

Nêu khái niệm lực kéo về.


	II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

1. Chọn trục tọa độ Ox song song với trục lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài của lò xo. Gốc tạo độ O tại vị trí cân bằng:
+ Lực đàn hồi: F = ma = - kx
trong đó, F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ 

+ Theo định luật II Niutơn:
 a = - 
[image: image51.wmf]k
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x.
Đặt (2 = 
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 ta có: a = - (2x 

 KL: vậy con lắc lò xo dao động điều hòa với 

 phương trình x = Acos((t + ()
2. Tần số góc và chu kì 

Tần số góc: ( = 
[image: image53.wmf]k
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.
Chu kì: T =
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Trong đó, k là độ cứng lò xo (N/m), m là khối lượng của vật m (kg), T(s); ω(rad/s)
3. Lực kéo về

Lực gây ra dao động điều hòa  và được gọi là lực kéo về hay lực hồi phục: 
F = ma = -kx

* Đặc điểm: Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ, luôn luôn hướng về vị trí cân bằng
	*K1: 

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo. 




Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính động năng của con lắc lò xo.

 Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính thế năng của con lắc lò xo.

Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính cơ năng của con lắc lò xo.

 Yêu cầu học sinh rút ra các kết luận.


	Viết biểu thức tính động năng nói chung.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Viết biểu thức tính thế năng của lò xo bị biến dạng.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Viết biểu thức tính cơ năng nói chung.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Rút ra các kết luận.


	III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo 

Wđ = 
[image: image56.wmf]1
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= 
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kA2sin2((t + ().

Wđ (J) ; m (kg) ; v (m/s)

2. Thế năng của con lắc lò xo 
Wt = 
[image: image59.wmf]1
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kx2 = 
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k A2cos2((t + ()
Wt (J) ; k (N/m) ; x (m)

3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

W = Wt + Wđ = 
[image: image61.wmf]1
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k A2 = 
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 m(2A2 = hằng số.

*Kết luận:

+ Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì T’ = T/2 
(ω’ = 2ω ; f’ =2f)

+ Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động và được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.
	* K1: Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

*K3: Sử dụng công thức tính động năng, thế năng, cơ năng

*K3: Suy luận từ giả thuyết để rút ra hệ quả về sự biến thiên động năng và thế năng




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 4, 5, 6 trang 13 SGK và 2.6, 2.7 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập vận dụng và về nhà

Bài 1: Người ta treo vật nặng m = 100g vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k tạo thành một con lắc lò xo treo đứng. Vật nặng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với phương trình x = 5cos(20t + π/2) (cm,s). Lấy g = 10m/s2
a. Độ cứng k của lò xo

b. Độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng 

c. Độ lớn của lực đàn hồi cực đại tác dụng lên quả nặng 

ĐS: 40N/m; 2,5 cm; 3N
Bài 2: Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có vận tốc cực đại 1 m/s và có cơ năng 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc. ĐS: 800 N/m; 2 kg; 3,2 Hz
V. RÚT KINH NGHIỆM
	bt
	BÀI TẬP 
	Tiết PPCT: 05
Ngày soạn: 06/09/2019
Ngày giảng: 09/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nắm được các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa của con lắc lò xo.
2. Kỹ năng và các năng lực: 

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo.

- Biết cách lập phương trình dao động, tính chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc lò xo.

* Các năng lực cần phát huy: K2, X8
3. Thái độ: có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ trong tính toán; hợp tác nhóm trong giải bài tập.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 

- Xem kĩ các bài tập trong SGK, SBT. 


- Chuẩn bị các bài tập tự luận để HS tự rèn.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa, con lắc lò xo
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức liên quan.

1. Con lắc lò xo: 
[image: image63.wmf]k

m

w=

 ; Chu kỳ: 
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[image: image65.wmf]1k

f

2m

=

p

; Đơn vị: k (N/m) ; m (kg)

2. Lực kéo về (lực hồi phục): 
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3. Con lắc lò xo treo thẳng đứng: 
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+ Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = l0 + (l0 + A. 

 + Chiều dài cực tiểu của lò xo: lmin = l0 + (l0 – A; 
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 + Lực đàn hồi cực đại, cực tiểu: Fmax = k(A + (l0 ), Fmin = 0 nếu A ( (l0 ; Fmin = k((l0 – A) nếu A < (l0 .

+ Độ lớn của lực đàn hồi tại vị trí có li độ x: Fđh = k|(l0 + x| nếu chiều dương hướng xuống; Fđh = k|(l - x| nếu chiều dương hướng lên.

4. Cơ năng trường hợp không có ma sát: 
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+ Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến đổi theo thời gian với tần số f’ = 2f và với chu kì T’ = 
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2


Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Giải bài tập mẫu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Cho HS thảo luận các bài tập tự luận theo nhóm bài 1

Bài 1. Người ta treo vật nặng m = 100g vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k tạo thành một con lắc lò xo treo đứng. Kích thích vật nặng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với phương trình x = 20cos(10t + π/2) (cm,s). Lấy g = 10m/s2
a) Xác định (, T, f

b) Độ cứng k của lò xo

c) Độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng 

c) Độ lớn của lực đàn hồi cực đại, cực tiểu tác dụng lên quả nặng 

e) tính cơ năng của hệ

f) Tính thời gian ngắn nhất (từ lúc t = 0) đến khi vật có li độ -10cm
GV hướng dẫn

2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s; biên độ 6 cm. Khi ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = (2 (m/s2). Xác định chiều dài cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động.

Cho HS thảo luận các bài tập tự luận theo nhóm bài 1

GV hướng dẫn

GV sửa hai bài
	HS thảo luận

Nhóm cử một HS lên bảng giải

HS thảo luận

Nhóm cử một HS lên bảng giải

Ghi chép
	Bài 1: Ta có: ( = 10rad/s; 

T = 
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 k = m(2 = 0,1.100 = 10 N/m

(l0 = 
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Fmax = k((l0 + A) = 3 N; 

Fmin = 0 vì A > (l0.

W = 
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Bài 2: Ta có: ( = 
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(l0 = 
[image: image83.wmf]2
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= 0,04 m = 4 cm; 

lmin = l0 + (l0 – A = 42 cm; 

lmax = l0 + (l0 + A = 54 cm.
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*X8: Tham gia hoạt động nhóm
*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán




Hoạt động 2(khoảng 5 phút): Làm bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Gọi HS lên bảng trả lời

Yêu cầu hs giải thích sự lựa chọn các đáp án của bài tập trắc nghiệm
	Giải thích những sự lựa chọn.

Những HS khác bổ sung nếu cần
	Câu 7 trang 9: C

Câu 8 trang 9: A ; Câu 9 trang 9: D

Câu 4 trang 13: D ; Câu 5 trang 13: D

Câu 6 trang 13: B
	


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập tự rèn
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập về nhà

1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có một vật m dao động với biên độ 10 cm và tần số 1 Hz. Tính tỉ số giữa lực đàn hồi cực tiểu và lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động. Lấy g = 10 m/s2.

ĐS: 3/7

2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng có khối lượng 100 g. Kích thích cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng thì thấy con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz và trong quá trình vật dao động, chiều dài của lò xo thay đổi từ l1 = 20 cm đến l2 = 24 cm. Xác định chiều dài tự nhiên của lò xo và tính lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Lấy (2 = 10 và g = 10 m/s2.

ĐS: 18 cm; Fmax 1,5 N; Fmin = 0,5 N.

V. RÚT KINH NGHIỆM
	03
	CON LẮC ĐƠN 
	Tiết PPCT: 06
Ngày soạn: 06/09/2019
Ngày giảng: 11/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn. 

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

2. Kỹ năng và các năng lực: 

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn.

- Hệ thống hóa kiến thức làm bài kiểm tra

* Các năng lực cần phát huy: K1, K3
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Con lắc đơn.

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về phân tích lực. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu con lắc đơn.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh xác định vị trí cân bằng của con lắc đơn.
	
[image: image84.png]



Thực hiện yêu cầu GV
	I. Thế nào là con lắc đơn?

1. Cấu tạo

Gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo vào ở đầu một sợi dây không dãn, có chiều dài l, có khối lượng không đáng kể.

2. Nhận xét

Vị trí cân bằng là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.
	*K1: Nêu cấu tạo của con lắc đơn.




Hoạt động 2(khoảng 15 phút): Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 3.2.

 Yêu cầu học sinh xác định các lực tác dụng lên vật nặng, viết biểu thức định luật II Niu- tơn.

Yêu cầu học sinh xác định lực kéo về.

Dẫn dắt để đưa đến kết luận khi (0 < 100 thì dao động của con lắc đơn là d.động điều hòa.

+ Với ( lớn (sin( ( () dao động của con lắc đơn không phải là dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh kết luận về dao động điều hòa của con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh xác định chu kì tần số góc của con lắc đơn.
	Xác định các lực tác dụng lên vật nặng.

Viết biểu thức định luật II Niu-ton.

Xác định lực kéo về.

Kết luận về dao động điều hòa của con lắc đơn.

Xác định (.

Xác định T.
	II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

1. Phương trình chuyển động 

Chọn chiều dương như hình vẽ. 

Thành phần Pt là lực kéo về: 
Pt = - mgsin(.

NX: Dao động của con lắc đơn nói chung không phải là dao động điều hòa.

Khi dao động nhỏ (sin( ( ( (rad)), thì lực kéo về tỉ lệ với li độ: Pt = - mg( = - mg
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. Vậy: con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình: s = socos((t + () hoặc ( = (o cos((t + (); với (o =
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2. Tần số góc và chu kì dao động 

Tần số góc: ( = 
[image: image87.wmf]g
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; T = 
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Trong đó, g ≈ 9,8 m/s2; l chiều dài (m).
	*K1: Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn. 




Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Khảo sát dao động của đơn về mặt năng lượng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính động năng.

Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính thế năng.
 Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính cơ năng.
 Yêu cầu học sinh cho biết khi nào thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn và viết biểu thức của cơ năng khi đó.
	Viết biểu thức tính động năng của con lắc đơn.

Viết biểu thức tính thế năng của con lắc đơn.

Viết biểu thức tính cơ năng của con lắc đơn.
Cho biết khi nào thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn, viết biểu thức của cơ năng khi đó.
	III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

1. Động năng: Wđ = 
[image: image90.wmf]1
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mv2.
2. Thế năng: Wt = mgl(1 - cos() 
3. Cơ năng trường hợp không ma sát

    W = Wđ + Wt = const

Cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn 

IV. Ứng dụng: Xác định gia tốc rơi tự do nhờ con lắc đơn: g = 
[image: image91.wmf]2
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	* K1: Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

*K1: Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
*K3: Sử dụng công thức tính động năng, thế năng, cơ năng
*K3: Suy luận từ giả thuyết để rút ra hệ quả về sự biến thiên động năng và thế năng


Hoạt động 4 (khoảng 10 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho HS làm một số câu Trắc nghiệm vận dụng trong Tài liệu

Yêu cầu HS về nhà giải các bài tập phần Con lắc đơn trong tài liệu
	Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy 
[image: image92.wmf]2
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. Chu kì dao động của con lắc là

    A. 1 s    B. 0,5 s    C. 2,2 s    D. 2 s

Câu 2: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

A. 0,5s.       B. 1s.       C. 1,6s.       D. 2s.
Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 1 m, dao động nhỏ tại nới có g = (2 m/s2. Thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động toàn phần là
     A.  18 s.      B.  9 s.     C.  4,5 s.     D.  36 s.

Câu 4: Ở một nơi có gia tốc trọng trường g, nếu con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa với chu kỳ 3 s thì con lắc đơn có chiều dài 3 m dao động điều hòa với chu kỳ

A. 
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 s.     B. 9 s.     C. 3
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Câu 5: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

   A. 144 cm.          B. 60 cm.       C. 80 cm.       D. 100 cm. 
V. RÚT KINH NGHIỆM
	04
	DAO ĐỘNG TẮT DẦN
DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
	Tiết PPCT: 07
Ngày soạn: 13/09/2019
Ngày giảng: 16/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

2. Kỹ năng và các năng lực: 

 - Giải thích được nguyên nhân của dao động tắt dần. 

 - Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải được bài tập tương tự như trong bài.

* Các năng lực cần phát huy: K1, P2
3. Thái độ: Nhận thức đúng về tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng trong thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm 4.3 và một số ví dụ về dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.

- Máy tính chiếu video vụ sập cầu Tacoma Narrows do cộng hưởng.

- Địa chỉ tích hợp: Mục IV. Hiện tượng cộng hưởng
2. Học sinh: Ôn tập về cơ năng của con lắc: W = 
[image: image96.wmf]1

2

m(2A2.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ

- Viết biểu thức xác định tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Nêu điều kiện để con lắc lò xo và con lắc đơn dao động điều hòa.

Giáo viên gới thiệu các tần số dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo đã nêu gọi là tần số riêng của hệ dao động (kí hiệu là f0), nó chỉ phụ thuộc vào các đặc điểm của hệ dao động.

Hoạt động 2 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu dao động tắt dần.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Yêu cầu học sinh nhận xét về dao động của các con lắc trong thực tế.

Cho học sinh nêu định nghĩa dao động tắt dần.

 Yêu cầu học sinh giải thích nguyên nhân tắt dần của dao động.

 Giới thiệu một số ứng dụng của dao động tắt dần.
	Nhận xét về dao động của các con lắc trong thực tế.

Nêu khái niệm dao động tắt dần.

Giải thích nguyên nhân tắt dần của dao động.

Ghi nhận các ứng dụng của dao động tắt dần.
	I. Dao động tắt dần

1. Thế nào là dao động tắt dần?

Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng f0 (f0 chỉ phụ thuộc vào đặc tính con lắc)

Dao động có biên độ (và cơ năng) giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. 

2. Giải thích

Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc. 

3. Ứng dụng

Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy, … là những ứng dụng của dao động tắt dần.
	*K1: Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.




Hoạt động 2(khoảng 20 phút): Tìm hiểu dao động cưỡng bức.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu dao động cưỡng bức

 Yêu cầu học sinh nêu ví dụ về dao động cưỡng bức.

 Giới thiệu các đặc điểm của dao động cưỡng bức.


	Ghi nhận khái niệm.

Nêu ví dụ về dao động cưỡng bức.

Ghi nhận các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Quan sát dao động của các con lắc khác và nhận xét.


	II. Dao động cưỡng bức

1. Thế nào là dao động cưỡng bức?

 Dao động cưỡng bức là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn 

 2. Đặc điểm

+ Khi đã ổn định thì dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số lực cưỡng bức.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức, và sự chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức f và tần số riêng fo của hệ. 

Khi sự chênh lệch giữa f và fo càng ít thì biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn.
	*K1: Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.




Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu hiện tượng cộng hưởng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu hiện tượng cộng hưởng.

 Yêu cầu học sinh nêu điều kiện cộng hưởng.

 Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK để tìm hiểu tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.

Yêu cầu học sinh cho biết trong trường hợp nào thì sự cộng hưởng là có hại, trường hợp nào thì có lợi.

Thông báo:

- Sự cộng hưởng cần được tích toán cẩn thận trong xây dựng công trình, điều này sẽ tiết kiệm chi phí sửa chữa gia cố công trình.

Chiếu video vụ sập cầu Tacoma Narrows do cộng hưởng.
	Ghi nhận khái niệm.

Nêu điều kiện cộng hưởng.

Tìm hiểu tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.

Trả lời được:

Sự cộng hưởng làm tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe, … rung mạnh là có hại.

Sự cộng hưởng làm cho tiếng đàn nghe to rõ hơn là có lợi.

Xem đoạn video mô tả sập cầu do cộng hưởng
	IV. Hiện tượng cộng hưởng

1. Định nghĩa

Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng fo của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

Điều kiện cộng hưởng: f = f0.
Đặc điểm: Đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi lực cản môi trường càng nhỏ.

2. Giải thích: SGK
3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

Hiện tượng cộng hưởng vừa có lợi, vừa có hại

+ Có lợi: Khi xảy ra ở hộp đàn (ghita, violon,…)

+ Có hại: Khi xảy ra ở các hệ dao động (cầu, nhà, khung xe,…) sẽ làm các hệ này dao động mạnh và có thể gãy, đổ


	* K1: Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

* P2: Quan sát video sập cầu, chỉ ra quy luật vật lí của hiện tượng này




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập về các loại dao động trong tài liệu
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Nội dung tích hợp

- Dùng một lực nhỏ có thể làm chiếc đu đung đưa với biên độ lớn. Nếu biết tận dụng điều này sẽ có lợi về công. 

- Hiện tượng cộng hưởng cần được tích toán cẩn thận trong thiết kế xây dựng công trình, điều này sẽ tiết kiệm chi phí sửa chữa gia cố công trình, an toàn khi sử dụng.

V. RÚT KINH NGHIỆM
	05
	TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ
	Tiết PPCT: 08
Ngày soạn: 13/09/2019
Ngày giảng: 18/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen. 

- Biểu diễn được dao động điều hoà bằng vectơ quay.

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng phương dao động.
2. Kỹ năng và các năng lực: Biểu diễn một dao động điều hòa bằng vectơ quay; 

Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen 
* Các năng lực cần phát huy: K1, K3, K4; P5
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Hình vẽ 5.1, 5.2 Sgk.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về hình chiếu của một vectơ xuống hai trục toạ độ. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1(khoảng 5 phút): Giới thiệu một số trường hợp có sự tổng hợp dao động trong thực tế để đặt vấn đề cho bài.

Hoạt động 2 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu về véctơ quay.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Vẽ véctơ quay

 Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của véctơ quay.


[image: image97.png]



Cho HS biểu diễn một số dao động điều hòa
	Vẽ hình 

Nêu đặc điểm của véctơ quay.

Xác định tọa độ hình chiếu P của điểm M trên trục Ox.

HS biểu diễn dao động điều hòa theo yêu cầu GV
	I. Véctơ quay

Dao động điều hòa: x = Acos((t + () được biểu diễn bằng véctơ quay 
[image: image98.wmf]OM

--®

. Vectơ 
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--®

 có:

+ Gốc tại gốc tọa độ của trục Ox.

+ Độ dài bằng biên độ dao động: OM = A

+ Lúc t = 0, 
[image: image100.wmf]OM

--®

hợp với trục Ox một góc bằng ( 

+ Quay đều quanh O theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) với tốc độ góc (.
	*K1: Biểu diễn dao động điều hoà bằng vectơ quay.




Hoạt động 2(khoảng 20 phút): Tìm hiểu dao động cưỡng bức.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Cho h/s dùng phép biến đổi lượng giác để tìm phương trình dao động tổng hợp khi A1 = A2.

 Nêu ra sự cần thiết phải dùng phương pháp khác khi A1 ( A2.

Vẽ giản đồ véctơ quay


[image: image101.png]



Cho học sinh rút ra kết luận về sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

Giới thiệu sự lệch pha của hai dao động: Sớm pha, trễ pha, cùng pha, ngược pha.

Khi hai dao động thành phần cùng pha.





Khi hai dao động thành phần ngược pha.




Khi hai dao động thành phần vuông pha.



Cho bài toán ví dụ.

Hướng dẫn để học sinh tìm biên độ, pha ban đầu và viết phương trình dao động tổng hợp.

Còn thời gian thì cho vẽ giản đồ véctơ tại lớp, không thì về nhà vẽ.
	Dùng phép biến đổi lượng giác để tìm phương trình dao động tổng hợp khi A1 = A2.

Ghi nhận sự cần thiết phải dùng phương pháp khác khi A1 ( A2.

Vẽ giản đồ véc tơ.

Nhận xét về sự quay của 
[image: image105.wmf]OM

--®

so với 
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OM

--®

và 
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--®

.

Kết luận về sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

Ghi nhận các khái niệm về sự lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

Tìm biên độ dao động tổng hợp:

Kết luận về trường hợp tổng quát.

Tìm biên độ của dao động tổng hợp.

Tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Ghi nhận

Viết phương trình dao động tổng hợp.

Vẽ giản đồ véc tơ.
	II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

Xét hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: 
x1 = A1cos((t + (1); 
x2 = A2cos((t + (2)

Để tìm li độ dao động tổng hợp x = x1 + x2 trong trường hợp A1 ( A2 ta dùng phương pháp giản đồ Fre-nen.

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

- Biểu diễn các dao động thành phần x1 và x2 bởi 
[image: image108.wmf]1
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--®

và 
[image: image109.wmf]2
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-  Vẽ 
[image: image110.wmf]OM
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= 
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+ 
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- Vì hình chiếu của 
[image: image113.wmf]OM
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bằng tổng hình chiếu của 
[image: image114.wmf]1
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và
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(x = x1 + x2) nên 
[image: image116.wmf]OM
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 biểu diễn dao động tổng hợp: x = Acos((t + ()

Kết luận: dao động tổng hợp cũng là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động thành phần.

Biên độ (A) và pha ban đầu (φ) của dao động tổng hợp.

+ Biên độ: A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos ((2 - (1)
Lưu ý: (1(( ( (2  hoặc (2(( ( (1
+ Pha ban đầu: 
tan( = 
[image: image117.wmf]1122
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3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

+ Đại lượng ∆φ = (2- (1 độ lệch pha của 2 dao động

    ∆φ > 0: x2 sớm pha hơn x1
    ∆φ < 0: x1 trễ pha hơn x2
+ Nếu ∆φ = 2k( (x1 và x2 cùng pha) 

 thì Amax = A1 + A2  ( ( = (2 = (1 
+ Nếu ∆φ = (2k + 1)( (ngược pha)  thì Amin = |A1 - A2| 

( = (2 nếu A2 > A1; 
( = (1 nếu A1 > A2
+ Nếu ∆φ = (2k + 1)
[image: image118.wmf]2
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 (vuông pha) thì A = 
[image: image119.wmf]22
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+ Nếu ∆φ bất kì:  
A1 + A2( A ( |A1 - A2|.

4. Ví dụ

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động thành phần sau:

x1 = 4cos(10(t + (/3) (cm); 
x2 = 2cos(10(t +() (cm)

Biên độ của dao động tổng hợp

 A = 2
[image: image120.wmf]3

 (cm).

Pha ban đầu của dao động tổng hợp:

 tan( = ( = tan
[image: image121.wmf]2

p

=> ( = 
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Vậy phương trình dao động tổng hợp là 
[image: image123.wmf]x23os(10t)(cm)
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	*K1: 

Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen. 

Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng phương dao động.

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập

*K3: Sử dụng được kiến thức toán để rút ra hệ quả 

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập

*K4: Vận dụng kiến thức để giải bài toán thí dụ


Hoạt động 4 (khoảng 2 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu học sinh về nhà giải bài tập về nhà
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập về nhà: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì có phương trình: 
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. Vẽ vectơ quay biểu diễn hai dao động trên. Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.
V. RÚT KINH NGHIỆM
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	BÀI TẬP

 
	Tiết PPCT: 09
Ngày soạn: 20/09/2019
Ngày giảng: 23/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Hệ thống hóa kiến thức về con lắc đơn; sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

- Hệ thống hóa kiến thức về dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức và sự cộng hưởng.

2. Kỹ năng và các năng lực: 

- Tính được chu kì, tần số, tần số góc của con lắc đơn dao động điều hòa.

- Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm và giải được các bài tập về con lắc đơn, tương tự như trong SGK.

* Các năng lực cần phát huy: K2, K3, X8; P5
3. Thái độ: có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ trong tính toán

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Xem kĩ các bài tập trong SGK, Tài liệu. Chuẩn bị đề kiểm tra 15 phút 
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về con lắc đơn, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

+ Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn: s = s0cos((t + () hay ( = (0cos((t + () với s = l(; s0 = l(0.

+ Tần số góc, chu kì, tần số của con lắc đơn: ( = 
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+ Điều kiện để có cộng hưởng: f = f0.

+ Độ lệch pha của hai dao động: (( = (2 - (1. 

- Nếu (( = 2k( (hai dao động cùng pha) thì: Amax = A1 + A2. 

- Nếu (( = (2k + 1)( (hai dao động ngược pha) thì: Amin = |A1 - A2|. 

- Nếu ∆φ là bất kì thì:A1 + A2( A ( |A1 - A2|.

Hoạt động 2 (khoảng 10 phút): Giải các bài tập mẫu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	GV nêu bài tập, HS thảo luận nhóm
 Yêu cầu học sinh tính chu kì dao động của con lắc.

Yêu cầu học sinh viết dạng phương trình dao động.

 Yêu cầu học sinh tính (, s0 và ( rồi viết phương trình dao động của con lắc đơn.

Yêu cầu học sinh tính vận tốc và gia tốc khi vật qua vị trí cân bằng.
	Tính chu kì dao động của con lắc.

Viết dạng phương trình dao động.

Tính (.

Tính s0.

Tính (.

Viết phương trình dao động.

Tính v.

Tính a.

	Bài 3.8 SBT

a) Chu kì dao động của con lắc

T = 2(
[image: image130.wmf]l
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 = 2,2 (s)

b) Phương trình dao động
Ta có: ( = 
[image: image131.wmf]g
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 = 2,86 (rad/s)

s0 = l(0 = 1,2.0,174 = 0,2 (m)

Khi t = 0 thì s = s0 và v = 0
 => cos( = 1 ( ( = 0

Vậy: s = 0,2cos2,86t (m).

c) Khi qua vị trí cân bằng

v = vmax = (s0 = 0,572 (m/s).

a = - (2x = - 2,862.0 = 0
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*X8: Tham gia hoạt động nhóm

*K3: Vận dụng các công thức 
*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập


Hoạt động 2(khoảng 10 phút): Giải bài tập tự luận (tiếp theo)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	GV ra bài tập làm thêm:

Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương
a. 
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b. 
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	 Tìm độ lệch pha

Tìm biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Vẽ giản đồ véc tơ.

Tìm biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp.


	a. Vì (( = 0 nên biên độ tổng hợp cực đại: 

A = A1 + A2 = 7 cm; Pha ban đầu φ1 = φ2 = π/4

b. Vì (( = -( nên biên độ cực tiểu: 

A = |A1 - A2| = 1 cm; Pha ban đầu φ = φ2 = -5π/6


	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*X8: Tham gia hoạt động nhóm

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập

*K3: Sử dụng được kiến thức toán để rút ra hệ quả 


Hoạt động 4 (khoảng 15 phút): Kiểm tra

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kết quả cần đạt

	Phát đề kiểm tra cho học sinh
	HS làm bài kiểm tra theo quy định
	


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Giáo viên nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý

 Yêu cầu HS chuẩn bị báo cáo cho bài thực hành
	Ghi nhận


IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Đề và đáp án

Câu 1: Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

A. vật có li độ cực đại.  


B. gia tốc của vật đạt cực đại.  
C. vật ở vị trí có li độ bằng không. 
D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 2:Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(5
[image: image134.wmf]t
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)(cm, s). Dao động này có

A.chu kì 0,2 s.        B. tần số góc 5 rad/s.
 C. tần số 2,5 Hz.
   D. biên độ 0,05 cm.

Câu 3: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

A.amax = (A

B.amax = (2A
C.amax = –(A
D.amax = – (2A

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4(t) cm, chu kì dao động của vật là

A. T = 1 s. 
B. T = 0,25 s. C. T = 2 s.

D. T = 0,5 s.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4(t) cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5 s có trị số là

A. a = 0 cm/s2.
B. a = 947,5 cm/s2.
C. a = –947,5 cm/s2.
D. a = 947 cm/s.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng có độ dài là a, chu kì dao động là T. Vận tốc cực đại của vật có độ lớn bằng 

A. 
[image: image136.wmf]aT.


B. 
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Câu 7: Khi một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa thì đại lượng nào của nó thay đổi theo thời gian?

A. Cơ năng.
B. Động năng.
C. Biên độ.
D.Tần số.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(8 (t + 
[image: image140.wmf]2

p

)(cm). Chiều dài quỹ đạo của vật:

A. 5cm.
B. 10cm. C. 20cm. D. 2,5cm.

Câu 9: Trong 10 giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào sau đây là sai?

 A. Chu kì dao động của vật là 0,25 s. 

 B. Tần số dao động của vật là 4 Hz.      C. Chỉ sau 10 s quá trình dao động của vật mới lặp lại như cũ.

 D. Sau 0,5 s, quãng đường vật đi được bằng 8 lần biên độ.

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng m bằng

A. 800 g.       B. 50 g.       C. 200 g.       D. 100 g.
2. Kết quả sau kiểm tra

	Lớp
	Số bài
	> =8
	6,5 -7,9
	5,0 - 6,4
	3,5 - 4,9
	< 3,5
	Trên Tb
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	Thực hành: 

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
	Tiết PPCT: 10
Ngày soạn: 20/09/2019
Ngày giảng: 25/09/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.

- Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kì với chiều dài của con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.

- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng đưa ra phương án thí nghiệm và dự đoán két quả thí nghiệm.
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, P6, P8
- Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 

- Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả  thí nghiệm này.

- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
3. Thái độ: Hợp tác nhóm, làm việc khoa học, cẩn thận

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị các dụng cụ theo của bài thực hành.

- Tiến hành trước thí nghiệm.

- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm cho HS.

2. Học sinh: 
- Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo.

- Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu rõ cơ sở lí thuyết của các thí nghiệm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1: (khoảng 10 phút) Ôn lại kiến thức cũ

- GV nêu câu hỏi: Viết biểu thức xác định chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lò xo. Khi nào có thể coi dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa?

- GV nêu vấn đề bài mới:


+ Gia tốc trọng trường thay đổi theo độ cao và vĩ độ.


+ Xác định chu kì của con lắc đơn để xác định gia tốc tại một vị trí được không?

Hoạt động 2. (khoảng khoảng 5 phút) Mục tiêu và phương án thí nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực

	GV yêu cầu HS thiết kế phương án thí nghiệm xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng những câu hỏi gợi ý:

Phải có những dụng cụ nào để tiến hành thí nghiệm?

Hãy thiết kế các bước tiến hành thí nghiệm?

Để con lắc dao động điều hòa, phải tiến hành kích thích dao động thế nào?

Xác định thời gian con lắc dao động bằng cách nào?
	Các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi của GV

- Phải có các dụng cụ thí nghiệm:

+ Giá đỡ cao 1m để treo con lắc, có tấm chỉ thị nằm ngang với các vạch chia đối xứng.

+ Một cuộn chỉ.

+ Một đồng hồ bấm giây.

+ Một thước đo độ dài.

+ Hai quả nặng có móc treo.

Từ dụng cụ đã có, các nhóm thảo luận đề ra các bước tiến hành thí nghiệm.

Dùng thí nghiệm để thay đổi một đại lượng, giữ nguyên các đại lượng còn lại để kiểm tra từ dự đoán

Dự đoán: Chu kỳ T không phụ thuộc vào biên độ góc α (nếu α nhỏ )

Dự đoán: T không phụ thuộc vào khối lượng m
	I. Mục đích thí nghiệm

- Khảo sát sự ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài của con lắc đơn đối với chu kì dao động T

- Tính gia tốc trong trường tại nơi làm thí nghiệm

II. Phương án thí nghiệm

1. T phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?

Cố định m, l của con lắc, đo T ứng với các biên độ khác nhau. Nếu thấy T = const với biên độ α nhỏ thì T không thay đổi theo α 
2. T phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc như thế nào? 

Cố định l của con lắc (với biên độ nhỏ), đo T ứng với các m khác nhau. Nếu T = const thì T không thay đổi theo m
3. T phụ thuộc vào chiều dài l của con lắc như thế nào ?

Thay đổi l của con lắc (với biên độ nhỏ), đo T tìm quy luật biến đổi của T theo l


	* K1: Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.

K2: Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kì với chiều dài của con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.

P6:  chỉ ra được điều kiện lí tưởng để con lắc dao động điều hoà

P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Giáo viên nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý

 Yêu cầu HS chuẩn bị báo cáo cho bài thực hành


	Ghi nhận


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	29
	Thực hành: 
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 11
Ngày soạn: 27/09/2019
Ngày giảng: 01/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.

- Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kì với chiều dài của con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.

- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Kỹ năng 

- Rèn luyện các kĩ năng đưa ra phương án thí nghiệm và dự đoán két quả thí nghiệm.

- Thu thập số liệu, xử lí số liệu. 

* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, P6, P8
- Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 

- Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả  thí nghiệm này.

- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
3. Thái độ: Hợp tác nhóm, làm việc khoa học, cẩn thận

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị các dụng cụ theo của bài thực hành.

- Tiến hành trước thí nghiệm.

- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm cho HS.

2. Học sinh: 
- Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơn.

- Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu rõ cơ sở lí thuyết của các thí nghiệm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 3khoảng 5 phút):  Xử lí số liệu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực

	- Chia lớp thành các nhóm thí nghiệm.

- Quan sát, định hướng và hướng dẫn HS khi gặp khó khăn.
	 Nhóm trưởng các nhóm tiến hành TN, làm xong hướng dẫn cả nhóm thực hiện.

Chọn, lắp ráp từng con lắc đơn theo yêu cầu.

Với mỗi trường hợp cho con lắc đơn thực hiện 10 lần dao động, đo thời gian, tính toán và ghi kết quả vào bảng số liệu.

- Các nhóm nhận mẫu báo cáo, ghi nhận số liệu TN.

- Thực hiện xong, bàn giao dụng cụ TN cho GV.
	Các học sinh có kĩ năng lắp ráp dụng cụ và tiến hành thí nghiệm


	*X8: Tham gia hoạt động nhóm

*P8: Xử lí được số liệu thực nghiệm và rút ra nhận xét

*P9: Biện luận được kết quả thí nghiệm




Hoạt động 2  (khoảng 10 phút):  Kiểm tra và ghi nhận kết quả thực hành

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực

	Hướng dẫn HS xử lí số liệu thí nghiệm và viết báo cáo theo mẫu in sẵn.
	Cá nhân mỗi nhóm tính toán số liệu và ghi báo cáo TN.
	Có kĩ năng xử lí số liệu thực nghiệm
	*P9: Biện luận được kết quả thí nghiệm




Hoạt động 3. (khoảng 10 phút) Củng cố - hướng dẫn học ở nhà

	Ôn lại kiến thức về phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo, các đại lượng đặc trưng của chuyển động.
	- Ghi nhận những chuẩn bị ở nhà.
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Bài 6: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

Lớp : ………………; Tổ (nhóm):………………………; Ngày làm thực hành  …………………………

Danh sách nhóm : 

	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên

	1
	
	5
	
	9
	

	2
	
	6
	
	10
	

	3
	
	7
	
	11
	

	4
	
	8
	
	12
	


I. Mục đích thí nghiệm: 


III. Lí thuyết

1. Thế nào là con lắc đơn?




2. Con lắc đơn dao động với chu kỳ: 



3. Công thức xác định gia tốc trọng trường nhờ con lắc đơn:



4. Làm thế nào để phát hiện sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào biên độ dao động?

5. Làm thế nào để phát hiện sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài của con lắc đơn? 


III. Tiến trình thí nghiệm và kết quả
1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động với chu kì T của con lắc đơn

Tạo một con lắc đơn l = 50cm, quả nặng  50g. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một đoạn (A = 3cm, 6cm, 9cm, 18cm) cm và thả dao động. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần, hoàn thành bảng 6.1

Bảng 6. 1

	A (cm)
	
[image: image141.wmf]A

sin

a=

l


	Góc lệch (αo)
	Thời gian n = 10 dao động (s)
	Chu kì T (s)

	A1 = 3
	
	
	t1 = ……….
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	A2 = 6
	
	
	t2 = ……….
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	A3 = 9 
	
	
	t3 = ……….
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	A4 = 18
	
	
	t3 = ……….
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* Phát biểu định luật về chu kì của con lắc đơn với biên độ nhỏ: (T phụ thuộc ( như thế nào?)………………………………

2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng con lắc m đối với với chu kì T của con lắc đơn

Giữ nguyên chiều dài l = 50 cm, thay đổi quả nặng  50g, 100g, 150g. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần với biên độ nhỏ (theo kết quả bảng 6.1), hoàn thành bảng 6.2;  l = 50 cm; A = …… cm

	m(g)
	Chu kì T (s)

	 mA = 50g
	
[image: image146.wmf]A

T..................
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	mB = 100g
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	mC = 150g
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*Phát biểu định luật về khối lượng của con lắc đơn với biên độ nhỏ (α ≤ 100): (T phụ thuộc m như thế nào?)……………………

3. Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc chiều dài l của nó như thế nào?

Lần lượt tạo con lắc đơn có m = 50g, chiều dài l1 = 40 cm; l2 = 50cm; l3 = 60cm. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần với biên độ nhỏ, hoàn thành bảng 6.3; A = …… cm

	Chiều dài

l (m)
	Thời gian n = 10 dao động ∆t (s)
	Chu kì T (s)
	T2/l (s2/m)

	l1 = ……..
	t1 = ……...
	T1 = ……...
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	l2 = ……..
	t2 = ……...
	T2 = ……...
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	l3 = ……..
	t3 = ……...
	T3 = ……...
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Dựa vào bảng 6.3, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T và l và đồ thị của T2 vào l:
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Hinh 6.1. D6 thi T = f(7) Hinh 6.2. D4 thi T = f(/)




4. Nhận xét
a) Từ đồ thị Hình 6.1, đường biểu diễn T = f(l) có dạng đường…………cho thấy: T……………………………với chiều dài l

    Từ đồ thị Hình 6.2, đường biểu diễn T2 = f(l) có dạng đường…………cho thấy: Bình phương chu kì T2………………với chiều dài l. T = khối lượng, ( T = a
[image: image153.wmf]l


* Phát biểu định luật về chiều dài con lắc đơn: Chu kì của con lắc đơn dao động biên độ nhỏ, tại một nơi, không phụ thuộc vào ……. mà tỉ lệ với………. của độ dài con lắc theo công thức T = a
[image: image154.wmf]l

, với a là hệ số góc của đường biểu diễn  T2 = f (l). 

Ta có: 
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Từ đồ thị 6.2, tính hệ số góc: 
[image: image156.wmf]2

T

a........

=»

l


b) Công thức lí thuyết: 
[image: image157.wmf]T2

g

=p

l

đã được nghiệm đúng, với tỉ số:
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. (lấy g = 9,8 m/s2). Từ đó tính được g tại nơi làm thí nghiệm:
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ BÀI THỰC HÀNH CỦA GIÁO VIÊN

Lớp : ………..; Ngày thực hành : …………………; Tiết thứ :……..…; Tiết PPCT : ………;Môn thực hành :……………...........

Tên bài thực hành : ………………………………………………………………………………………………………………….

	Mục
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5
	Nhóm 6
	Ghi chú

	1
	- Đảm bảo trật tự trong giờ thực hành; 

- Phân công cho các thành viên làm việc khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Lắp đặt thí nghiệm đúng, khoa học, dễ quan sát; 

- Kỹ năng thực hành; Thao tác đúng khoa học, có hiệu quả
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Dụng cụ thí nghiệm đầy đủ, an toàn, không hư hỏng sau khi thực hành; 

- Khu vực làm thí nghiệm gọn gàng, sạch sẽ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định giá trị thực nghiệm khá chính xác
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm phần thực hành
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm phần báo cáo thí nghiệm
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm đạt của nhóm
	
	
	
	
	
	
	


Giáo viên đánh giá

V. RÚT KINH NGHIỆM
	07
	SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ 
	Tiết PPCT: 12
Ngày soạn: 27/09/2019
Ngày giảng: 02/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

2. Kỹ năng và các năng lực: Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét, viết phương trình sóng
* Các năng lực cần phát huy: 
K1, P2

3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính mô phỏng thí nghiệm về các hiện tượng sóng.

2. Học sinh: - Ôn lại nội dung về dao động điều hoà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 5 phút): Kiểm tra bài cũ:  Nêu các định nghĩa về biên độ, chu kì, tần số và năng lượng của vật dao động điều hòa. 
Hoạt động 2  (khoảng 5 phút): Tìm hiểu sóng cơ.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Thực hiện thí nghiệm cho học sinh quan sát.

 Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét.

 Yêu cầu học sinh thực hiện C1.

 Yêu cầu học sinh định nghĩa sóng cơ.

 Yêu cầu HS quan sát và nhận xét về các gợn sóng trên mặt nước.

 Yêu cầu HS rút ra kết luận về tốc độ sóng truyền trên mặt nước.

Yêu cầu học sinh nhận xét về phương dao động của các phần tử nước trong thí nghiệm trên so với phương truyền sóng.

 Giới thiệu sóng ngang.

Yêu cầu học sinh nêu khái niệm sóng dọc.

 Nêu ví dụ để học sinh thấy sóng cơ không truyền được trong chân không.
	Quan sát, nhận xét.

Quan sát, nhận xét.

Thực hiện C1.

Định nghĩa sóng cơ.

 Ghi nhận sóng cơ không truyền được trong chân không.

Quan sát và nhận xét về các gợn sóng trên mặt nước.

Rút ra kết luận về tốc độ sóng truyền trên mặt nước.

Nhận xét về phương dao động của các phần tử nước trong thí nghiệm trên so với phương truyền sóng.

Ghi nhận khái niệm.

Quan sát, nhận xét.

Nêu khái niệm sóng dọc.
	I. Sóng cơ

1. Thí nghiệm (SGK)

2. Định nghĩa

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Sóng cơ không truyền được trong chân không

 3. Sóng ngang

Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang

Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây

4. Sóng dọc

Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Ví dụ: Sóng âm, sóng trên lò xo khi lò xo bị nén - giãn
	*K1: Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

*P2: Giải thích vì sao Sóng cơ không truyền được trong chân không?




Hoạt động 3  (khoảng 20 phút): Tìm hiểu về đặc trưng của sóng hình sin.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Mô tả thí nghiệm hình 7.3.

 Yêu cầu học sinh xem hình và nhận xét về sự truyền sóng trên dây.

Giới thiệu một số điểm trên dây dao động hoàn toàn giống nhau.

 Giới thiệu biên độ sóng.

Giới thiệu chu kì và tần số sóng.

Giới thiệu tốc độ truyền sóng.

Giới thiệu bước sóng.

Giới thiệu định nghĩa bước sóng theo cách khác.

 Giới thiệu năng lượng sóng.

 Yêu cầu học sinh thực hiện C2

GV: tích hợp kiến thức: (mô phỏng  bằng video)

Khai thác năng lượng sóng biển - nguồn tài nguyên vô tận để phát điện.

Trình bày cơ chế tạo sóng thần
	Xem hình 7.3, nhận xét về sự truyền sóng trên dây.

Ghi nhận trên dây có một số điểm trên dây dao động hoàn toàn giống nhau.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận các khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Thực hiện C2.

Ghi nhận thông tin


	II. Các đặc trưng của một sóng hình sin

1. Sự truyền của một sóng hình sin

Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động từ nguồn sóng đến các phần tử của môi trường mà sóng truyền qua. Sóng có dạng hình sin nên gọi là sóng hình sin.

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

a. Biên độ sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

b. Chu kì T, tần số f của sóng: Chu kì T của sóng là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

Đại lượng f = 
[image: image160.wmf]1

T

 gọi là tần số của sóng.

c. Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.

Đối với một môi trường, tốc độ truyền sóng al2 không đổi

d. Bước sóng (: là quãng đường sóng lan truyền trong một chu kỳ:

 ( = vT = 
[image: image161.wmf]v
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Bước sóng cũng là khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng, gần nhau nhất và dao động cùng pha.

+ Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền thì dao động cùng pha.

+ Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền thì dao động ngược pha. 

e. Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
	* K1: Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

*K3: Sử dụng công thức
 ( = vT = 
[image: image162.wmf]v
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*K4: Giải thích sự tạo thành sóng thần, quá trình lan truyền và sự giải phóng năng lượng của nó ở bờ biển.



Hoạt động 5  (khoảng 5 phút):  Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập 6, 7 SGK, bài 7.1 đến 7.8 SBT; xem trước phần còn lại

Ôn lại kiến thức về phương trình dao động, độ lệch pha
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.




IV. PHẦN PHỤ LỤC
V. RÚT KINH NGHIỆM
	07
	SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 13
Ngày soạn: 04/10/2019
Ngày giảng: 07/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


Nắm được phương trình sóng. 

2. Kỹ năng và các năng lực: Viết được phương trình sóng tại một điểm cách nguồn sóng một đoạn x.
Viết được phương trình sóng 

* Các năng lực cần phát huy: 
K1, K2, K3

3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Một số bài tập liên quan đến phương trình sóng.

2. Học sinh: - Ôn lại nội dung về dao động điều hoà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ: Sóng cơ là gì ? Sóng ngang, sóng dọc; Biểu thức tính bước sóng.
Kiểm tra bài cũ:  Hoạt động 2  (30 phút): 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Dẫn dắt để HS viết phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng nếu biết phương trình sóng tại nguồn.

Yêu cầu HS nhận xét về phương trình sóng tại M so với sóng tại nguồn

GV nhấn mạnh: u là li độ, A là biên độ sóng, x là tọa độ của điểm M

Chú ý: x và λ phải cùng đơn vị; u và A cùng đơn vị

 Yêu cầu học sinh thực hiện C3

Cho HS làm bài tập 1, 2 trong phụ lục

GV hướng dẫn


	Ghi nhận phương trình sóng tại điểm bất kì trên phương truyền sóng.

Nhận xét

Thực hiện C3.

HS tự giải
	III. Phương trình sóng

 1. Phương trình sóng:

Giả sử tại O có nguồn phát sóng dao động với phương trình: uO = Acos(t 

Phương trình dao động tại M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng (trục Ox) là: 

uM = Acos((t - 
[image: image163.wmf]2x
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Phương trình này gọi là phương trình sóng hình sin truyền theo trục x

uM: li độ của điểm M tại thời điểm t

A: Biên độ sóng

Kết luận: Dao động tại M cùng tần số, cùng biên độ với nguồn và lệch một góc:
[image: image164.wmf]2.x
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2. Tính chất

Phương trình sóng vừa là một hàm tuần hoàn theo thời gian vừa là một hàm tuần hoàn theo không gian.

* Vận dụng:

Bài tập 1, 2
	*K1: Viết được phương trình sóng tại một điểm cách nguồn sóng một đoạn x  

*K2: Nhận xét được tính chất dao động của phần tử vật chất môi trường cách nguồn một đoạn x

*K3: Biện luận phương trình sóng là hàm tuần hoàn theo thời gian và không gian




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu HS làm bài tập vận dụng.

Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 6, 7, 8 trang 40 SGK và 7.6, 7.7 và 7.8 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

 Làm bài tập vận dụng

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập luyện tập

1. Một sóng ngang có phương trình sóng là 
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. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Xác định biên độ, chu kỳ, tần số, bước sóng, vận tốc sóng. ĐS: A = 8 mm; T = 0,1 s; f = 10Hz; λ = 50 cm, v = 500 cm/s

2. Một sóng cơ có tần số f = 100 Hz, biên độ A = 4 cm và không đổi. Biết khoảng cách giữa 7 đỉnh (gợn) sóng liên tiếp là 3 cm. 

a) Tính vận tốc sóng. ĐS: 6λ = 3 cm, λ =0,5 cm; v = λf = 50 cm/s; 
b) Viết phương trình dao dộng tại nguồn và phương trình sóng tại M, biết OM = 5 cm, pha ban đầu bằng không.

ĐS: uO = 4cos200πt (cm); 
[image: image166.wmf](
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3. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 20 cm/s, tần số dao động f = 10Hz. 

a) Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động:

- cùng pha

- ngược pha. 

- vuông pha

- lệch pha nhau (/3

b) Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 2,5 cm sẽ dao dộng với góc lệch pha bao nhiêu? 
V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ 
	Tiết PPCT: 14
Ngày soạn: 04/10/2019
Ngày giảng: 09/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Hệ thống hóa kiến thức về sóng cơ.

2. Kỹ năng và các năng lực: 


- Biết vận dụng những kiến thức đã học về sóng cơ các câu hỏi và giải các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan.

- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng.

* Các năng lực cần phát huy: K2, K3

- Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng vật lí

- Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
- Vận  dụng thức vật lí vào các tình huống có thể gặp trong thực tiễn
3. Thái độ: Rèn tính hoạt động nhóm; có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận trong tính toán
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:     

- Xem kĩ các bài tập trong SGK, SBT. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.

- Chuẩn bị máy tính để chiếu bài tập trắc nghiệm trong Phiếu học tập.

2. Học sinh: - Ôn lại các kiến thức sóng cơ, sự truyền sóng cơ 


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 10 phút):  Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.
+ Liên hệ giữa bước sóng, vận tốc, chu kì và tần số sóng: ( = vT = 
[image: image167.wmf]v
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+ Phương trình sóng tại điểm M cách nguồn O một khoảng 
[image: image168.wmf]OM

 = x: uM = Acos((t - 2(
[image: image169.wmf]x
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+ Góc lệch pha giữa hai điểm cách nhau một đoạn x trên phương truyền sóng: 
[image: image170.wmf]2.x
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Hoạt động 2  (khoảng 5 phút): Làm bài tập tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	GV yêu cầu HS làm các bài tập về nhà

1. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 20 cm/s, tần số dao động f = 10Hz. 

a) Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động:

- cùng pha

- ngược pha. 

- vuông pha

- lệch pha nhau (/3

b) Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 2,5 cm sẽ dao dộng với góc lệch pha bao nhiêu? 
Bài tập thêm:

2. Một sóng cơ có tần số f = 100 Hz, biên độ A = 4 cm và không đổi. Biết khoảng cách giữa 7 đỉnh (gợn) sóng liên tiếp là 3 cm. 

a. Tính vận tốc sóng. 

b. Viết phương trình dao động tại nguồn và phương trình sóng tại M, biết OM = 5 cm


	Các nhóm lần lượt thực hiện tính toán

Đại diện nhóm lên bảng trình bày
	Bài 1. 

a) Bước sóng: λ = 2 cm
Cùng pha:
[image: image171.wmf]2.x
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 = 2kπ 

- (với k = 1); Suy ra x = λ = 2 cm

Ngược pha:
[image: image172.wmf]2.x
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 = (2k + 1)π 

- (với k = 0); Suy ra x = λ/2 = 1 cm

Vuông pha:
[image: image173.wmf]2.x
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 = (2k + 1)π/2 

- (với k = 0); Suy ra x = λ/4 = 0,5 cm

Lệch pha (/3 :
[image: image174.wmf]2.x
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 = π/3 

Suy ra x = λ/6 = 1/3 cm

b) Góc lệch pha: 
[image: image175.wmf]2.x2.2,55
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Kết luận: Hai điểm dao động vuông pha

Bài 2. 

a. Phương trình dao dộng tại nguồn:

Ta có ω = 2πf = 200π rad/s

Phương trình dao dộng: uO = 4cos200πt (cm)

b. Phương trình sóng tại M:

Ta có: 6λ = 3 cm, λ =0,5 cm; v = λf = 50 cm/s; 

[image: image176.wmf](
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	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán
*K3: Biện luận được các khoảng cách giữa 2 điểm dao động lệch pha nhau tính theo bước sóng




Hoạt động 3  (khoảng 5 phút): Làm bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	GV yêu cầu HS làm các bài tập trắc nghiệm trong phiếu học tập
	Học sinh làm việc cá nhân
	Biết làm những dạng bài tập cơ bản về sóng cơ
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán


Hoạt động 4  (2 phút):  Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	 .

Yêu cầu học sinh về nhà làm bài trong tài liệu đã phát
Xem trước bài giao thoa sóng, ôn lại kiến thức về tổng hợp dao động
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập

Câu 1: Sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4(t – 0,02(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A.100 cm/s.
B.150 cm/s.
C.200 cm/s.
D.50 cm/s.

Câu 2: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là

A.
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C.
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D.
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Câu 3: Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng

A.tăng 4 lần.
B.tăng 2 lần.
C.không đổi.
D.giảm 2 lần.
Câu 4: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc

A.biên độ của dao động thứ hai.
B.chu kì chung của hai dao động.

C.biên độ của dao động thứ nhất.
D.độ lệch pha của hai dao động.

Câu 5: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ0,2 m/s, tần số dao động f = 0,1Hz. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là

A.1,0 m.
B.1,5 m.
C.0,5 m.
D.2,0 m.

Câu 6: Một sóng có chu kỳ 0,0625 s thì tần số của sóng này là

A.8 Hz.
B.4 Hz.
C.16 Hz.
D.10 Hz.

Câu 7: Một sóng cơ có tần số 100Hz truyền đi với tốc độ 330m/s thì bước sóng của nó có giá trị là

A.30cm.
B.3,3m.
C.330m.
D.33cm.

V. RÚT KINH NGHIỆM
	08
	GIAO THOA SÓNG
	Tiết PPCT: 15
Ngày soạn: 11/10/2019
Ngày giảng: 14/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 
Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.
2. Kỹ năng và các năng lực: 


Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa.
Đặt ra những câu hỏi về hiện tượng giao thoa sóng

Mô tả được sóng trong tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó.

*Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; K3, P2
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
+ Đoạn phim mô phỏng Thí nghiệm Hình 8-1 SGK; các hình ảnh về giao thoa thoa sóng.

+ Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng.
2. Học sinh: - Ôn lại phần tổng hợp hai dao động. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (0 phút):  Kiểm tra bài cũ:  
Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu hiện tượng giao thoa sóng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Cho HS xem đoạn phim mô phỏng thí nghiệm H. 8.1

 Yêu cầu học sinh cho biết thế nào là sự giao thoa của hai sóng.

 Rút ra định nghĩa và đặc điểm của hiện tượng giao thoa
	Quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét.

Xem hình và giải thích những gợn lồi, gợn lõm trong thí nghiệm.

Nêu khái niệm giao thoa và vân giao thoa..
	I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước.

1. Thí nghiệm (SGK)

2. Giải thích (SGK)

* Định nghĩa:

Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp tạo ra những điểm có biên độ được tăng cường hoặc giảm bớt đi (những điểm này tạo ra các gợn sóng ổn định)

Các gợn sóng này có dạng đường hypebol gọi là các vân giao thoa

* Đặc điểm: 

+ Những điểm có biên độ được tăng cường gọi là cực đại giao thoa

+ Những điểm có biên độ giảm bớt gọi là cực tiểu giao thoa
	*K1: Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.
*P2: Mô tả được hiện tượng giao thoa bằng ngôn ngữ vật lí


Hoạt động 3  (khoảng 5 phút): Tìm hiểu cực đại và cực tiểu giao thoa
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Chiếu hình 8.4
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 Hướng dẫn HS tổng hợp hai dao động của hai sóng truyền đến M

Yêu cầu học sinh nhận xét về biên độ của dao động tổng hợp.
 Dẫn dắt để học sinh tìm ra các vị trí mà dao động tổng hợp có biên độ cực đại.
 Yêu cầu h/s rút ra kết luận.

 Giới thiệu vân giao thoa cực đại (các gợn lồi).

 Dân dắt để học sinh tìm ra các vị trí mà dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu.
	Nhận xét về biên độ của dao động tổng hợp.

Giải phương trình lượng giác để tìm ra các giá trị của d2 – d1 mà tại đó có cực đại.

Rút ra kết luận.

Ghi nhận các vân giao thoa cực đại.

Ghi nhận khoảng vân trong giao thoa của sóng nước.

Rút ra kết luận.

Ghi nhận các vân giao thoa cực tiểu.


	II. Cực đại và cực tiểu

1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

Gọi M là điểm trong vùng giao thoa cách S1, S2 lần lượt các d1, d2. Biên độ dao động tổng hợp tại M là:
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Vậy biên độ của M phụ thuộc vào hiệu đường đi từ nguồn tới M.
2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

a. Vị trí các cực đại giao thoa

Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nguyên lần bước sóng:  d2 – d1 = k(;    k ( Z.

b. Vị trí các cực tiểu giao thoa (những điểm đứng yên)

Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nguyên lẻ nửa bước sóng: d2 – d1 = (2k + 1)
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	* K1: 

- Viết được công thức và nêu được ý nghĩa các đại lượng trong công thức tính biên độ của phần tử M trong miện giao thoa
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến biên độ của M
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa hiệu đường đi và biên độ sóng tổng hợp trong miền giao thoa
*K3: Sử dụng công thức tính biên độ của phần tử M trong miện giao thoa
*K4: Vận dụng công thức hiệu đường đi xác định số cực đại, cực tiểu giao thoa



Hoạt động 4  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu điều kiện giao thoa
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Cho HS xem lại phim mô tả hiện tượng giao thoa, giới thiệu nguồn đồng bộ.

 Giới thiệu 2 nguồn đồng bộ.
 Giới thiệu điều kiện để có giao thoa.

 Yêu cầu học sinh rút ra kết luận về hiện tượng đặc trưng của sóng.
	Ghi nhận các khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

Rút ra kết luận về hiện tượng đặc trưng của sóng.


	III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp

1. Điều kiện:

Hai sóng phải là sóng kết hợp; nghĩa là xuất phát từ 2 nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian (2 nguồn kết hợp). 

Lưu ý: Hai nguồn kết hợp cùng pha gọi là 2 nguồn đồng bộ

2. Sóng kết hợp

+ Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là sóng kết hợp
	*K1: Nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

.


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi củng cố và vận dụng kiến thức

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK và 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Làm việc theo yêu cầu của GV

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập

Câu 1: Hai nguồn phát sóng có tính chất nào kể sau thì không thể tạo sóng giao thoa với nhau? 

A. Cùng tần số, cùng pha.

B. Cùng tần số, có độ lệch pha thay đổi theo thời gian.

D. Cùng chu kì, ngược pha.

D. Cùng tần số, có độ lệch pha không đổi.

Câu 2: Trong sự giao thoa sóng cơ trên mặt nước của hai nguồn kết hợp dao động cùng phương và cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó đến đến hai nguồn tính theo bước sóng λ là

A.d2 – d1 = kλ, với k = 0, (1, (2,…
B.d2 – d1 = 2kλ, với k = 0, (1, (2,…

C.d2 – d1 = kλ/2, với k = 0, (1, (2,… 
D.d2 – d1 = (2k + 1)λ/2, với k = 0, (1, (2,…
Câu 4: Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước đặt hai nguồn phát sóng kết hợp dao động điều hòa cùng tần số là 20 Hz và luôn dao động cùng pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Điểm M thuộc mặt nước với S1M = 10,5 cm, S2M = 15 cm. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Điểm M dao động với biên độ cực tiểu.

B. Điểm M dao động với biên độ cực đại.

C. Điểm M dao động với biên độ bằng một nửa biên độ cực đại. 

D. Điểm M dao động với biên độ bằng hai lần biên độ cực đại.

V. RÚT KINH NGHIỆM

	09
	SÓNG DỪNG
	Tiết PPCT: 16
Ngày soạn: 11/10/2019
Ngày giảng: 16/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng.
2. Kỹ năng và các năng lực: 


Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

* Các năng lực cần phát huy: K1, K3; K4; P1
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng đứng (dừng) trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
+ Máy tính để chiếu câu hỏi trắc nghiệm, hình vẽ để mô tả sóng dừng
+ Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng. 
2. Học sinh:  Ôn lại phần tổng hợp hai dao động.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ: Nêu hiện tượng giao thoa, điều kiện để có giao thoa và các vị trí để có cực đại, cực tiểu.
Kiểm tra bài cũ:  Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu về phản xạ sóng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Chiếu thí nghiệm hình 9.1.

 Yêu cầu học sinh thực hiện C1.

 Chiếu thí nghiệm hình 9.2.

 Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
	Quan sát, nhận xét.

Thực hiện C1.

Quan sát, nhận xét.

Thực hiện C2.
	I. Sự phản xạ của sóng

Sóng truyền đi nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ cùng tần số và bước sóng với sóng tới

+ Nếu đầu phản xạ là cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.

+ Nếu đầu phản xạ là tự do thì sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới.
	*P1: Khi sóng truyền đi, nếu gặp vật cản thì có phản xạ không? 
*K1: Trình bày được sự phản xạ sóng đối với vật cản cố định và vật cản tự do



Hoạt động 3  (khoảng 10 phút): Tìm hiểu sóng dừng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Giới thiệu hình vẽ 9.3. Chiếu thí nghiệm.
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Cho học sinh dự đoán kết quả khi sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau.

 Giới thiệu sóng dừng.

 Giới thiệu hình vẽ 9.4.
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 Yêu cầu học sinh nêu vị trí các nút và các bụng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp và hai bụng liên tiếp.

 Yêu cầu học sinh nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Giới thiệu hình vẽ 9.5.
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	Quan sát thí nghiệm và hình vẽ.

Dự đoán kết quả khi sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau.

( xuất hiện các điểm không dao động xen kẽ các điểm dao động cực đại

Ghi nhận khái niệm.

Quan sát hình vẽ.

Xác định vị trí các nút.

Xác định khoảng cách giữa hai nút liên tiếp.

Xác định vị trí các bụng.

Xác định khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp.

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Xác định khoảng cách giữa một nút và một bụng liền kề.

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do. 
	II. Sóng dừng

1. Sóng dừng

a) Thí nghiệm: SGK

b) Định nghĩa

Sóng dừng là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng.

2. Sóng dừng trên một dây có 2 đầu cố định

+ Hai đầu cố định là hai nút sóng.

+ Khoảng cách giữa hai nút (hoặc hai bụng) liên tiếp bằng nửa bước sóng.

KL: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng

l = k.(/2 

k là số bụng sóng nguyên quan sát được

Số nút bằng k + 1

2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

+ Đầu cố định là nút, đầu tự do là bụng.

+ Khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp bằng λ/4.

KL: Điều kiện để có sóng dừng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lẻ một phần tư bước sóng          l = (2k + 1)
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k là số bó sóng (bụng nguyên) quan sát được

Tổng số nút = tổng số bụng = k+1
	* K1: Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

- Nêu được bản chất của sóng dừng
*K3: Sử dụng công thức tính độ dài sợi dây khi có sóng dừng trên dây. Chỉ ra được số bụng, nút trên dây
*K4: Sử dụng công thức tính độ dài sợi dây, dự đoán sự xuất hiện sóng dừng


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Chiếu bài tập vận dụng cho HS; Sau đó GV sửa

Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 7, 8, 9, 10 trang 49 SGK, 9.8, 9.9 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Làm bài tập vận dụng

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập trắc nghiệm vận dụng

Câu 1: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là hai nút sóng thì
A. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
B. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng.
C. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây.
D. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.
Câu 2: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. một nửa bước sóng.          B. một bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.           D. hai lần bước sóng.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng dừng?

A. Sóng có các nút và các bụng cố định trong không gian gọi là sóng dừng.
B. Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp bằng 
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C. Sóng dừng là sự giao thoa của 2 sóng kết hợp cùng tần số và ngược pha nhau.
D. Sóng dừng chỉ xảy ra trên các sợi dây đàn hồi.
Câu 4: Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng
A. 
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          B. 0.          C. 
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          D. a.

Câu 5: Sóng dừng trên dây đàn hồi, sóng tới và sóng phản xạ có biên độ là a. Bề rộng lớn nhất của bó sóng là
A. a.
B. 2a
C. 2,5a.

D. 4a.
Câu 6: Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động là một0 Hz, khoảng cách giữa 2 nút kế cận là 5 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 5 cm/s

B. 50 cm/s

C. 100 cm/s

D. 10 cm/s



Câu 7: Dây AB dài 2,25 m, một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dừng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 30 m/s, tần số dây rung là 30 Hz. Số bụng và số nút trên dây là

A. 9 bụng, 8 nút

B. 7 bụng, 7 nút
  C. 5 bụng, 5 nút

D. 11 bụng, 11 nút

V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP 
	Tiết PPCT: 17
Ngày soạn: 18/10/2019
Ngày giảng: 21/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng giải toán trắc nghiệm và tự luận về giao thoa và sóng dừng
2. Kỹ năng và các năng lực: 


- Giải được các câu trắc nghiệm và các bài tập tự luận về giao thoa sóng và sóng dừng.

* Các năng lực cần phát huy: K2, K3, P5
- Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng vật lí

- Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
- Vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống có thể gặp trong thực tiễn
3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Xem kĩ các bài tập trong SGK, SBT. Chuẩn bị thêm một số bài tập tự luận và trắc nghiệm.
2. Học sinh: - Ôn lại các kiến thức về sóng dừng và giao thoa. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1(khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải:

I. Tóm tắt kiến thức cơ bản

1. Giao thoa sóng:

+ Điều kiện: Hai sóng kết hợp (cùng tần số, cùng phương và độ lệch pha không đổi)

+ Biên độ của M trong vùng giao thoa: 
[image: image191.wmf]21
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+ Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có: d2 – d1 = k(; k ( Z.

+ Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có: d2 – d1 = (2k + 1)
[image: image192.wmf]2
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 = (k +
[image: image193.wmf]1
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+ Khoảng cách giữa hai cực đại (hay cực tiểu) giao thoa liên tiếp bằng nửa bước sóng.

+ Số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn (S1S2) là số các giá trị của k (k ( Z) tính theo công thức: 


Số cực đại: 
[image: image194.wmf]12
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 ; Số cực tiểu: 
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2. Sóng dừng: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây:

+ Hai đầu cố định: l = k
[image: image198.wmf]2

l

. ( k = 1,2,3,…)
+ Một đầu cố định, một đầu tự do: l = (2k + 1)
[image: image199.wmf]4
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. ( k = 0,1,2,3,….

+ Khoảng cách giữa hai nút sóng (hay hai bụng sóng) liên tiếp là 
[image: image200.wmf]2

l

. 
Khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là 
[image: image201.wmf]4

l

.

Hoạt động 2 (khoảng 15 phút): Luyện tập bài toán gioa thoa
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Phát phiếu học tập 

Giáo viên hướng dẫn chi tiết
	Làm bài tập theo nhóm


	Bài 1: 

a) 
[image: image202.wmf]v2
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[image: image203.wmf]2
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b) d2 – d1 = 0 = k( (k = 0) ( AM(max) = 2A = 10 cm
c) AN – BN = 8 = k( ( k = 2 (N là cực đại thứ 2)

d) AK – BK = -14 = k( ( k = -3,5 = (-4 + 0,5)

( (K là cực tiểu thứ 4 về phía âm)

Bài 2: 

a) 3
[image: image204.wmf]2

l

 = 120 cm; 
[image: image205.wmf]l

= 80 cm

b) v = λf = 4000 cm/s = 40 m/s
c) v = 40 m/s; 6 bụng ( k’ = 6
l = k’
[image: image206.wmf]2

l

 = k’
[image: image207.wmf]vT'
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 ( T’ = 0,01 s
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*K3: Biện luận được vị trí cực đại, cực tiểu
*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong việc xử lí các bài tập




Hoạt động 3  (khoảng 15 phút): Luyện tập bài toán gioa thoa, sóng dừng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Hướng dẫn HS vận dụng các công thức để tính bước sóng

 Hướng dẫn để học sinh tính bước sóng của hệ sóng dừng trên dây.

 Yêu cầu học sinh tính tần số dao động.

 Giải thích cho học sinh nắm được bản chất của hiện tượng.

 Yêu cầu học sinh nêu điều kiện để có sóng dừng khi một đầu là nút, đầu kia là bụng.


	 Tính bước sóng.

Tính tần số dao động.

Nêu điều kiện để có sóng dừng khi một đầu là nút, đầu kia là bụng.


	Bài 7 trang 45:

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp
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Bài 8 trang 45:

khoảng cách giữa hai điểm đứng yên cạnh nhau trên S1S2 là 
[image: image210.wmf]2
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Trên S1S2 có 12 điểm đứng yên nên có 11 khoảng 
[image: image211.wmf]2
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[image: image213.wmf]=l

f = 2.26 = 52cm/s

Bài 10 trang 49 

Giữa n nút (hoặc bụng) liên tiếp sẽ có(n – 1)
[image: image214.wmf]2
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, ta có: 
 l = 3
[image: image215.wmf]2
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 => (  = 0,8 (m)

Tần số dao động: f = 
[image: image216.wmf]v80
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	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

*K3: Biện luận được các khoảng cách giữa 2 bụng, nút liền nhau




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Giáo viên nhấn mạnh những công thức quan trọng, đơn vị khi làm bài tập.

 Yêu cầu học sinh về nhà xem trước bài 10 
	Ghi nhận

Ghi các bài tập về nhà.

Ghi chú


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập mẫu

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động cùng phương với phương trình uA = uB = 5cos10(t (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. 


a. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai cực đại giao thoa.


b. Điểm M thuộc mặt nước nằm trên trung trực của AB dao động với biên độ bằng bao nhiêu?


c. Điểm N thuộc mặt nước với AN – BN = 8 cm nằm trên vân giao thoa cực đại hay cực tiểu? thứ mấy kể từ đường trung trực của AB?


d. Điểm K thuộc mặt nước với AK – BK = -14 cm nằm trên vân giao thoa cực đại hay cực tiểu? thứ mấy kể từ đường trung trực của AB?

ĐS : a. 2 cm ; b. 10 cm ; c. CĐ thứ 2 ; d. CT thứ 4 ; 
Bài 2: Trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài 120 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số sóng là 50 Hz. Người ta đếm được có 3 bụng sóng. 


a. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. 


b. Nếu vận tốc truyền sóng là 40 m/s và trên dây có sóng dừng với 6 bụng sóng thì chu kì sóng T’ là bao nhiêu?

ĐS:  v = 40 m/s; T’ = 0,01 s.
V. RÚT KINH NGHIỆM

	10
	ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM
	Tiết PPCT: 18
Ngày soạn: 18/10/2019
Ngày giảng: 23/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

2. Kỹ năng và các năng lực: Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét
* Các năng lực cần phát huy: K1, K4; P1; P2; C4
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng âm đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính mô phỏng thí nghiệm về sóng âm; Âm thoa
2. Học sinh: - Ôn lại nội dung về dao động điều hoà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 15 phút):  Ôn lại kiến thức về âm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Những vật phát ra âm có điểm chung là gì?
 Giới thiệu một số nguồn âm.

 Giới thiệu tần số dao động của nguồn âm.

 Giới thiệu âm nghe được, hạ âm và siêu âm.

Yêu cầu học sinh nêu các môi trường truyền âm.

  Giới thiệu chất cách âm.

 Yêu cầu học sinh xem bảng 10.1 và rút ra kết luận.

  Giới thiệu sự phụ thuộc của tốc độ truyền âm vào một số đặc tính của môi trường.

 Giới thiệu sự thay đổi vận tốc, bước sóng, tân số của âm khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
	Nêu khái niệm nguồn âm.

Quan sát, nhận xét.

Ghi nhận các khái niệm.

Nêu các môi trường truyền âm.

Nêu ứng dụng của chất cách âm.

Xem bảng 10.1 và rút ra kết luận.

Ghi nhận sự phụ thuộc của tốc độ truyền âm vào một số đặc tính của môi trường.

Ghi nhận khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì v, ( thay đổi còn f thì không thay đổi.
	I. Âm, nguồn âm

1. Âm là gì?

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

Tần số âm là tần số của sóng âm.

2. Nguồn âm

Nguồn âm là vật dao động phát ra âm. 

Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm.

3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm

Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.

Âm mà f<16Hz gọi là hạ âm.

Âm f >20 000Hz gọi là siêu âm. 

4. Sự truyền âm

a) Môi trường truyền âm

- Âm truyền được qua các chất rắn, lỏng và khí. 

- Âm không truyền được trong chân không.

- Âm hầu như không truyền được qua các chất xốp như bông, len, … Những chất đó gọi là chất cách âm.

b) Tốc độ truyền âm

Trong một môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định. Nói chung: vR > vL > vK

 - Khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số của âm thì không thay đổi vận tốc truyền âm thay đổi, bước sóng của sóng âm thay đổi.
	*P1: Quan sát một vật phát ra âm, khi nào thì ta nghe được âm phát ra từ vật ?

*K1:  Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

*P2: Giải thích vì sao ta nghe được âm? Khi nào ta không nghe được âm?



Hoạt động 3  (khoảng 15 phút): Tìm hiểu đặc trưng vật lí của âm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Giới thiệu nhạc âm, tạp âm.

Nhạc âm là âm có tần số xác định. Tạp âm là âm không có một tần số xác định.
 Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm tần số âm.

 Giới thiệu khái niệm cường độ âm.

Yêu cầu học sinh nêu đơn vị của cường độ âm.

 Giới thiệu khái niệm mức cường độ âm.

 Yêu cầu học sinh đọc bảng 10.2 và nhận xét về tác dụng của từng nguồn âm trong bảng với cảm nhận của tai.

 Giới thiệu đơn vị của mức cường độ âm.

 Giới thiệu âm cơ bản và họa âm.

 Yêu cầu học sinh xem hình 10.6 và nhận xét về phổ của một âm do nhiều nhạc cụ khác nhau phát ra.

 Giới thiệu đồ thị dao động của nhạc âm.

Vậy âm có mấy đặc trưng vật lí?
	Ghi nhận khái niệm.

Nhắc lại khái niệm tần số âm.

Ghi nhận khái niệm.

Nêu đơn vị của cường độ âm.

Ghi nhận khái niệm.

Đọc bảng 10.2 và nhận xét về tác dụng của từng nguồn âm trong bảngvới cảm nhận của tai.

Ghi nhận đơn vị mức cường độ âm.

Ghi nhận khái niệm.

Xem hình 10.6 và nhận xét về phổ của một âm do nhiều nhạc cụ khác nhau phát ra.

Ghi nhận khái niệm.

HS khái quát lại:

3 đặc trưng: tần số, mức cường độ và đồ thị dao động âm.
	II. Những đặc trưng vật lí của âm

1. Tần số âm

Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lí quan trọng nhất của âm.

2. Cường độ và mức cường độ âm

a) Cường độ âm I: là năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền âm trong một giây.

Biểu thức: 
[image: image217.wmf]2
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P: công suất nguồn âm (W); 

b) Mức cường độ âm L: 

Định nghĩa: L = 
[image: image218.wmf]0
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với I0 = 10-12W/m2 là cường độ âm chuẩn 

 
Đơn vị của L là ben (B). Trong thực tế người ta thường dùng đêxiben (dB): 1dB = 0,1B. 

Nếu tính theo đơn vị đêxiben thì:


[image: image219.wmf](
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- Theo quy luật sinh lí, khi cường độ âm I tăng lên 10n lần thì mức cường độ âm L được tăng thêm 10n dB

3. Âm cơ bản và họa âm

- Âm cơ bản là âm có tần số nhỏ nhất f0 

- Họa âm là âm phát ra đồng thời với âm cơ bản có nhiều tần số khác nhau 2f​0, 3f0,.. gọi là họa âm thứ 2, thứ 3,...

- Tập hợp các hoạ âm tạo thành phổ của nhạc âm nói trên. 

- Tổng hợp đồ thị của các họa âm tạo thành đồ thị dao động của nhạc âm.

Vậy, về phương diện vật lí, âm có 3 đặc trưng: tần số, cường độ (hay mức cường độ) và đồ thị dao động âm.
	* K1: 

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

*K2: Trình bày mối quan hệ giữa cường độ âm và khoảng cách từ nguồn âm đến điểm đang xét
 *K4: Giải thích vì sao dùng 2 đại lượng mức cường độ âm và cường cường âm 

*C4: Đề xuất giải pháp kĩ thuật giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn



Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Lưu ý HS xem lại kiến thức về phép toán lôgarit

Cho HS làm các bài tập vận dụng
	Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập vận dụng:

1. So sánh cường độ âm giữa

a. tiếng nói thầm có mức cường độ L1 = 20 dB và tiếng la hét có mức cường độ âm L2 = 80 dB 

b. tiếng xào xạc của lá cây L3 = 10 dB và nói chuyện bình thường L4 = 60 dB.

2. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng thêm bao nhiêu dB? (20dB)

V. RÚT KINH NGHIỆM
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	ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM
	Tiết PPCT: 19
Ngày soạn: 25/10/2019
Ngày giảng: 28/10/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
2. Kỹ năng và các năng lực: 



Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến các đặc trưng sinh lí của âm

* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, P1
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng sóng âm đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Ống sáo, âm thoa.
2. Học sinh: Ôn các đặc trưng vật lí của âm.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1(khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ: Nêu các đặc trưng vật lí của âm; công thức tính L.

Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu đặc trưng sinh lí âm về độ cao
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu độ cao của âm.

- dây số 1 và số 6 của đàn ghita phát ra âm khác nhau về cao độ. Dây 1 nghe thanh, dây 2 nghe trầm

Cảm giác về sự trầm bổng của âm được mô tả bằng khái niệm độ cao của âm.

- Thực nghiệm, âm có tần số càng lớn thì nghe càng cao, âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm.

- Chú ý: Tần số 880Hz thì gấp đôi tần số 440Hz nhưng không thể nói âm có tần số 880Hz cao gấp đôi âm có tần số 440Hz.
	 - HS đọc Sgk và ghi nhận đặc trưng sinh lí của âm là độ cao.
	I. Độ cao

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm.

Âm nghe càng thanh (cao) khi tần số càng lớn. Âm nghe càng trầm (thấp) khi tần số càng nhỏ.
	*P1: Vì sao dây số 1 và số 6 của đàn ghita phát ra âm khác nhau về cao độ?

*K1: Nêu được các đặc trưng sinh lí độ cao của âm.
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa độcao và tần số âm




Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu đặc trưng sinh lí âm về độ to
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	- Thực nghiệm, âm có I càng lớn ( nghe càng to.

- Tuy nhiên, Fechner và Weber chứng minh rằng cảm giác về độ to của âm lại không tỉ lệ với I mà tỉ lệ với mức cường độ âm.

- Lưu ý: Ta không thể lấy mức cường độ âm làm số đo độ to của âm. Vì các hạ âm và siêu âm vẫn có mức cường độ âm, nhưng lại không có độ to.
	 HS nghiên cứu Sgk và ghi nhận đặc trưng sinh lí của âm là độ to.
	II. Độ to

 Độ to là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

Độ to của âm tỉ lệ với mức cường độ âm L.

Lưu ý: Ta không thể lấy mức cường độ âm làm số đo độ to của âm. 
	*K1: Nêu được các đặc trưng sinh lí độ to của âm.

*K2: Trình bày mối quan hệ giữa độ to và mức cường độ âm



Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu đặc trưng sinh lí âm về âm sắc
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Hai ca sĩ cùng hát một câu hát ở cùng một độ cao

 ( dễ dàng phân biệt được đâu là giọng của ca sĩ nào. Tương tự như một chiếc đàn ghita, một chiếc đàn viôlon và một chiếc kèn săcxô 

( Sở dĩ phân biệt được ba âm đó vì chúng có âm sắc khác nhau.

- Nhìn vào đồ thị dao động hình 10.6, ta có nhận xét gì?


	 - HS nghiên cứu Sgk và ghi nhận đặc trưng sinh lí của âm là âm sắc.

- Đồ thị dao động có dạng khác nhau nhưng có cùng T.

- HS đọc Sgk để tìm hiểu.


	III. Âm sắc

- Một chiếc đàn ghi-ta và đàn vi-ô-lông cùng phát ra một nốt la chẳng hạn, ta vẫn phân biệt được hai âm đó là vì chúng có âm sắc khác nhau.

- Đồ thị dao động của hai các âm đó có dạng khác nhau nhưng cùng chu kì. 

Vậy: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
	*K1: Nêu được các đặc trưng sinh lí âm sắc của âm

*K2: Trình bày mối quan hệ giữa âm sắc và đồ thị dao động âm



Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 GV phát phiếu học tập cho HS làm một số câu trắc nghiệm

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập11.3 đến 11.7 SBT.
	 Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Vận dụng kiến thức để trả lời

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập

1. Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính sinh lí của âm?


A. Độ cao
B. Âm sắc
C. Độ to
D. Cường độ âm 

2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?

A. Độ đàn hồi của nguồn âm. 
B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm. 

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

3. Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?

A. Cường độ âm. 



B. Mức cường độ âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

4. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với

A. cường độ âm.
 


B. mức cường độ âm.

C. tần số của âm.



D. đồ thị dao động của nguồn âm.

V. RÚT KINH NGHIỆM
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	KIỂM TRA MỘT TIẾT
	Tiết PPCT: 20
Ngày soạn: 25/10/2019
Ngày giảng: 30/10/2019


I. MỤC TIÊU 
Chương I. Dao động cơ
Kiến thức

Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

 Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

 Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

 Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

 Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

 Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

 Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

 Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
 Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
Kỹ năng
 Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay.

 Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

Nhóm năng lực kiểm tra:

-K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật cả, các phép đo, các hàng số vật lí.

-K2: Trình bày mối liên giữa các kiến thức vật lí

-K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

-K4: Vận dụng kiến thức vật lí tính toán các đại lượng vật lí

3. Về thái độ: Nghiêm túc trong quá trình làm bài; khả năng làm việc độc lập.

II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Đọc kĩ chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương I, II. Lập ma trận đề KT theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương I, II. Soạn đề KT dựa trên ma trận đề và soạn đáp án. In đề kiểm tra và đáp án.
2. Học sinh: Tự ôn tập kiến thức và rèn kĩ năng làm bài tập.
III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Ổn định lớp.

2. Phát đề: GV ổn định lớp và giao đề kiểm tra cho HS, thông báo thời gian làm bài. HS làm bài kiểm tra theo qui định.
3. Thống kê chất lượng bài kiểm tra: 
	Lớp
	Số

bài
	>=8
	6,5 -7,9
	5,0 - 6,4
	3,5 - 4,9
	< 3,5
	Trên Tb

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	
	
	%
	SL
	%
	SL
	%

	12A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Nhận định về kết quả bài kiểm tra: 

IV. PHẦN PHỤ LỤC (đính kèm)
1. Ma trận 

2. Đề kiểm tra và đáp án

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I, II

Chủ đề 1: Dao động cơ 

Cấp độ 1, 2 [6 câu; 2,0 điểm]

Câu 01: Một vật dao động điều hòa với tần số góc là 20( rad/s. Chu kì dao động của vật này là

A. 0,5 s.
B. 1,0 s.
C. 0,1 s.
D. 0,4 s.
Câu 02: Tốc độ của một vật dao động điều hòa bằng không khi nào?

A. Khi t = 0.    B. Khi vật ở vị trí cân bằng.   C. Khi t = 
[image: image220.wmf]T

2

.
D. Khi vật ở vị trí biên.

Câu 03: Một chất điểm dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng. Trong 2 chu kì liên tiếp, nó đi được một quãng đường dài 20 cm. Chiều dài quỹ đạo của chất điểm là

A. 5 cm.
B. 10 cm.
C. 15 cm.
D. 20 cm.

Câu 04: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(
[image: image221.wmf]t)

w+j

. Vận tốc của vật v = 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image226.wmf]A3
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Câu 05: Tại cùng một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hoà với tần số f thì một con lắc đơn khác có chiều dài 2ℓ dao động điều hoà với tần số
A. 
[image: image227.wmf]1

.f

2


B. 
[image: image228.wmf]f
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C. 2.f
D. 
[image: image229.wmf]2.f


Câu 06: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số 5 Hz thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 10π Hz.
B. 5 Hz.
C. 10 Hz.
D. 5π Hz.

Cấp độ 3, 4 [12 câu; 4,0 điểm]
	Câu 07: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình dao động của chất điểm là 
A. x = 3cos(10(t -
[image: image230.wmf]3

p

). 
B. x = 6cos(10(t -
[image: image231.wmf]3

p

). 


C. x = 6cos(5(t +
[image: image232.wmf]3

p

). 
D. x = 6cos(5(t -
[image: image233.wmf]3
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Câu 08: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt - 
[image: image235.wmf]2

p

) cm, t tính bằng s. Pha của dao động tại thời điểm t = 1 (s) là

A. π (rad).
B. 2π (rad).
C. 
[image: image236.wmf]3
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D. 
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 (rad).
Câu 09: Một con lắc đơn có sợi dây dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Con lắc đơn này dao động với tần số góc xấp xỉ là

A. 2,13 rad/s.
B. 5,13 rad/s.
C. 
[image: image238.wmf]9,8

rad/s.
D. 
[image: image239.wmf]10

p

rad/s.

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được kích thích dao động điều hoà với biên độ 2 cm. Động năng của vật tại li độ x = 1 cm là

A. 4 J.
B. 0,015 J.
C. 0,15 J.
D. 0,4 J.

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 22,5 N/m được kích thích dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 60 cm/s. Gia tốc cực đại của vật nặng là

A. 0,6 m/s2.
B. 900 cm/s2.
C. 1,8 m/s2.
D. 600 cm/s2.
Câu 12: Khi gắn vật có khối lượng m1  4 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể thì  nó dao động điều hoà với chu kì T1 1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 0,5s. Khối lượng m2 bằng
A. 1 kg.
B. 0,5 kg.
C. 2 kg.
D. 0,25 kg.
Câu 13:  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos4πt (cm) (với t đo bằng giây). Trong khoảng thời gian 
[image: image240.wmf]1
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(s), quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là

A. 
[image: image241.wmf]52


cm.
B. 10 cm.
C. 42,5 cm.
D. cm.
Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi (t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 
[image: image244.wmf]A
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 và (t2 là thời gian vật đi từ vị trí li độ 
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 đến biên dương. Hệ thức đúng là

A. (t1 = 0,5(t2
B. (t1 = (t2
C. (t1 = 2(t2
D. (t1 = 4(t2
Câu 15: Cho hai dao động điều hoà: 
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. Hãy chọn phương án đúng.

A. x1 và x2 cùng pha.

B. x1 và x2 vuông pha.

C. x1 và x2 ngược pha.

D. không thể nhận xét về độ lệch pha của hai dao động.

Câu 16: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ của hai dao động lần lượt là A1 và A2 = 2A1 và độ lệch pha 
[image: image248.wmf]Dj

. Biên độ của dao động tổng hợp có giá trị A = A1. Hệ thức đúng là

A. 
[image: image249.wmf]0
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B. 
[image: image250.wmf]Dj=p

.
C. 
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Câu 17: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ là 4 cm và có các pha ban đầu lần lượt là 0 và 
[image: image253.wmf]2

p

. Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A. 2 cm.
B. 
[image: image254.wmf]42

cm.
C. 
[image: image255.wmf]2

cm.
D. 8 cm.
Câu 18: Trong thí nghiệm với con lắc đơn, để dự đoán xem chu kì dao động của nó phụ thuộc vào khối lượng quả nặng, ta làm thế nào?

A. Giữ nguyên chiều dài dây treo, thay đổi góc lệch và khối lượng quả nặng.

B. Giữ nguyên góc lệch của dây treo, thay đổi chiều dài dây treo và khối lượng quả nặng.

C. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, thay đổi khối lượng quả nặng.

D. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, tăng số lần đếm số dao động toàn phần.

Chủ đề 2: Sóng cơ và sóng âm

Cấp độ 1, 2 [06 câu; 2,0 điểm]
Câu 19: Khi sóng cơ lan truyền trong một môi trường mà gặp vật cản cố định thì sóng phản xạ sẽ

A. cùng pha và cùng tần số với sóng tới.
B. ngược pha và cùng tần số với sóng tới.

C. ngược pha và khác tần số với sóng tới.
D. cùng pha và khác tần số với sóng tới.

Câu 20: Một sóng âm có chu kì 0,625 s. Sóng âm này là
A. siêu âm.
B. tạp âm.
C. hạ âm.
D. âm thanh.

Câu 21: Gọi I0 là cường độ âm chuẩn. Nếu mức cường độ âm tại một điểm là 2(dB) thì cường độ âm tại điểm đó

A. I = 1,26I0.
B. I = 1,36I0.
C. I = 1,46I0.
D. I = 1,58I0.
Câu 22: Sợi dây AB = l = 1,2 m (với A, B là hai nút). Trên dây AB có sóng dừng với 6 bụng sóng. Bước sóng trên dây là

A. 0,4 m.
B. 0,4 cm.
C. 0,8 m.
D. 0,8 cm.

Câu 23: Khi gảy dây số 1 và số 6 của đàn ghita với cùng một lực của ngón tay, ta nghe được hai âm khác nhau. Sở dĩ ta phân biệt được hai âm này là do chúng có

A. mức cường độ âm khác nhau.
B. âm sắc khác nhau.

C. tần số khác nhau.
D. cường độ âm khác nhau.

Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image256.wmf]u5cos(6tx)

=p-p

 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.
B. 60 m/s.
C. 6 m/s.
D. 30 m/s.

Cấp độ 3, 4 [06 câu; 2,0 điểm]
Câu 25: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos(
[image: image257.wmf]tx
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)(mm). Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2 s là

A. uM = 5 mm.
B. uM = 0 mm.
C. uM = 5 cm.
D. uM = 2,5 cm.
Câu 26: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp S1, S2 có cùng biên độ 2 cm và bước sóng bằng 15 cm. Dao động tại điểm M cách S1 là 25cm và cách S2 là 30 cm có biên độ bằng

A. 0.
B. 2 cm.
C. 4 cm
D. 4 mm.

Câu 27: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và cùng pha đang giao thoa với nhau. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 6,2λ thì số điểm dao động với biên độ cực đại  trên đoạn S1S2 là

A. 7.
B. 8.
C. 13.
D. 14.

Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi dài L = 1m, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

A. 0,25 m.
B. 0,5 m.
C. 2 m.
D. 1 m.
Câu 29: Sợi dây AB (với A, B cố định) đang có sóng dừng với 12 nút. Tần số sóng trên dây là 20 Hz. Để trên dây AB có sóng dừng với 9 nút sóng thì tần số sóng trên dây phải là

A. 15 Hz.
B. 30 Hz.
C. 10 Hz.
D. 45 Hz.

Câu 30: Một nguồn âm O phát âm đều theo mọi hướng. Tại điểm A cách nguồn âm 10m có mức cường độ âm LA  (tính bằng dB) thì tại điểm B cách nguồn âm 40m mức cường độ âm (tính bằng dB) là

A. 
[image: image258.wmf]A
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 (dB).
B. 4LA (dB)
C. LA – 12,04 (dB)
D. LA – 6,02(dB).
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	ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

	Tiết PPCT: 21
Ngày soạn: 28/10/2019
Ngày giảng: 02/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều tức thời.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Kĩ năng: Xác định được các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; P1
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về dòng điện xoay chiều (AC) trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Các bài tập vận dụng
2. Học sinh: Ôn lại các tính chất của hàm điều hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu dòng điện xoay chiều
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu dòng điện xoay chiều

 Yêu cầu HS trình bày quan hệ giữa i và x
	Ghi nhận khái niệm.

Nêu sự tương đương của giá trị tức thời, biên độ, pha, pha ban đầu


	I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian, với dạng tổng quát: i = I0cos((t + ().

i là cường độ tức thời ở thời điểm t

I0 > 0: cường độ cực đại; ω là tần số góc; T = 2π/ω là chu kì, 
f = 1/T là tần số của i

(ωt + φ) là pha của i ở thời điểm t, φ là pha ban đầu
	*P1: Vì sao gọi là dòng điện xoay chiều?

*K1: Nêu được biểu thức  i.
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa i và đại lượng dao động điều hòa 
x = Acos((t + ().




Hoạt động 2 (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu nguyên tắc tạo ra dòng xoay chiều
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Vẽ hình 12.2. Dẫn dắt để học sinh nắm được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
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 Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm dòng điện xoay chiều.
	Xác định từ thông qua mỗi vòng dây và qua cả cuộn dây tại thời điểm t bất kì.

Viết biểu thức tính suất điện động cảm ứng trong cuộn dây.

Viết biểu thức định luật Ôm cho mạch kín.

Nhắc lại khái niệm dòng điện xoay chiều.
	II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho khung dây kín quay đều với tốc độ góc ω trong từ trường đều 
[image: image260.wmf]B
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 (H.12.2). Lúc t = 0, α =
[image: image261.wmf]n,B
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 = 0; sau thời gian t, α  = ωt:

 + Từ thông qua khung: 

( = NBScos(
[image: image262.wmf]n,B
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) = 
       NBScos(ωt) = (0cos(ωt)  

+ Suất điện động cảm ứng trong khung:
[image: image263.wmf](t)
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[image: image264.wmf]0
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 là suất điện động cực đại

+ Nếu cuộn dây kín có điện trở R thì cường độ dòng điện cho bởi:

i = I0sinωt   

Đây là dòng điện xoay chiều với tần số góc ( và cường độ cực đại: I0 = 
[image: image265.wmf]NBS
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	*K1: Nêu được các biểu thức e, i. Biểu thức suất điện động và dòng điện cực đại



Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu giá trị hiệu dụng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Thông báo giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 

 Yêu cầu học sinh nêu định nghĩa cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

 Giới thiệu cách tính giá trị hiệu dụng của các đại lượng biến thiên theo hàm sin hay côsin theo thời gian.

Yêu cầu học sinh viết công thức tính các giá trị hiệu dụng của điện áp và suất điện động hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

GV yêu cầu HS giải thích: bóng đèn có ghi 220V- 100W
	Ghi nhận tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều.

Ghi nhận khái niệm.

Nêu định nghĩa cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Ghi nhận cách tính giá trị hiệu dụng của các đại lượng biến thiên theo hàm sin hay côsin theo thời gian.

Viết công thức tính các giá trị hiệu dụng của điện áp và suất điện động hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Giải thích: nghĩa là bóng đèn được thiết kế dùng với điện áp hiệu dụng 220V, khi đó thì cường độ hiệu dụng của dòng điện là 0,5A.
	III. Giá trị hiệu dụng 

1. Cường độ hiệu dụng

 Đại lượng I = 
[image: image266.wmf]0
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 được gọi là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng).

Kết luận: SGK

2. Các giá trị hiệu dụng khác

Những đại lượng điện và từ biến thiên theo hàm sin hay côsin theo thời gian đều có giá trị hiệu dụng tính theo công thức:

Giá trị hiệu dụng = Giá trị cực đại/
[image: image267.wmf]2


Điện áp hiệu dụng: U = 
[image: image268.wmf]o
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Suất điện động hiệu dụng: E =
[image: image269.wmf]o
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. 

Chú ý: 

+ Các số liệu ghi trên các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng. 

+ Khi tính toán, đo lường,.. các mạch điện xoay chiều chủ yếu sử dụng giá trị hiệu dụng.
	*K1: Nêu được các giá trị hiệu dụng của i, u, e
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại
*K4: Vận dụng được các công tính tính giá trị hiệu dụng
*P1: Ý nghĩa các thông số kĩ thuật trên thiết bị điện gia dụng?




Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Ra đề bài tập vận dụng

 Yêu cầu học sinh giải các bài tập từ 1 đến 2 phần vận dụng và về nhà làm bài tập trong tài liêu chương III.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

HS làm bài tập vận dụng

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập vận dụng

1. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó lần lượt là: 
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 và 
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, với t tính bằng giây (s).


a)
Xác định giá trị cực đại, hiệu dụng, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


b)
Xác định giá trị cực đại, hiệu dụng, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dòng điện chạy trong đoạn mạch.


ĐS: a. 
[image: image272.wmf]0
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(V); ω = 100π rad/s; T = 0,02 s; f = 50Hz;
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b. 
[image: image274.wmf]0
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 A ; ω = 100π rad/s; T = 0,02 s; f = 50Hz;
[image: image275.wmf]i
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2. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ 
[image: image276.wmf]B
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 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
[image: image277.wmf]2
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T. Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây.

Ta có: 1 vòng = 2( rad; 50 vòng/s (  ( = 100( rad/s; E0 = (NBS = 220
[image: image278.wmf]2
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	CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết PPCT: 22
Ngày soạn: 06/11/2019
Ngày giảng: 09/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn cảm thuần.

- Phát biểu được tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều. Viết được công thức tính dung kháng.

- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

- Viết được công thức tính cảm kháng. Phát biểu được tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



- Tính được dung kháng của mạch điện chỉ có tụ C, cảm kháng mạch chỉ có L
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; P1
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về dòng điện xoay chiều (AC) trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính mô phỏng mạch điện, DC và AC với tụ và chiếu câu hỏi trắc nghiệm vận dụng
2. Học sinh: Xem trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu mạch xoay chiều chỉ có điện trở
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu biểu thức của i và u trên đoạn mạch.

 Yêu cầu học sinh cho biết khi nào thì u sớm pha, trễ pha hoặc cùng pha so với i.

Mô phỏng mạch điện DC và AC với điện trở 


[image: image279.png]



 Yêu cầu học sinh viết biểu thức định luật Ôm.

 Yêu cầu học sinh nhận xét về cường độ hiệu dụng của i và pha của u và i.
	Ghi nhận biểu thức của i và u.

Cho biết khi nào thì u sớm pha, trễ pha hoặc cùng pha so với i.
Xem mô phỏng mạch điện DC và AC với điện trở 

Viết biểu thức định luật Ôm. 

Nhận xét về cường độ hiệu dụng của dòng điện và pha của điện áp và cường độ dòng điện.
	Nếu trong một mạch điện có dòng điện xoay chiều 
i = I0cos((t + φi) = I
[image: image280.wmf]2

cos((t + φi) thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là:

u = U0cos((t+ (u) = U
[image: image281.wmf]2

cos((t+ (u)

Đại lượng ( = φu – φi gọi là độ lệch pha giữa u và i.

Nếu ( > 0 thì ta nói u sớm pha ( so với i.

Nếu ( < 0 thì ta nói u trễ pha |(| so với i.

Nếu ( = 0 thì ta nói u cùng với i.
I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R điện áp xoay chiều 
u = U
[image: image282.wmf]2

cos(t thì dòng điện trong mạch: 

Ta có: i = I
[image: image283.wmf]2

cos(t.
Với: I =
[image: image284.wmf]U

R

 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có R.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có R thì dòng điện i cùng pha với hiệu điện thế u.
	*K1: Nêu được biểu thứ u, i, định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ có R.

*K2: Trình bày mối quan hệ về pha giữa u, i
*K4: Vận dụng được định luật Ôm để tính toán các đại lượng U, I, R

 


Hoạt động 2  (khoảng 15 phút):  Tìm hiểu mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 GV giới thiệu tụ điện

 Mô phỏng mạch điện DC và AC với tụ

 Yêu cầu học sinh cho biết tác dụng của tụ điện đối với dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều

Giới thiệu mạch xoay chiều chỉ có tụ điện trên hình 12.3 b.

Dẫn dắt để đưa ra biểu thức của định luật Ôm và đưa ra khái niệm dung kháng.

Yêu cầu học sinh nhận xét về độ lệch pha giữa u và i trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện.

 Dẫn dắt để học sinh nêu ý nghĩa của dung kháng.
	Quan sát kết quả thí nghiệm.

Nhận xét về tác dụng của tụ điện đối với dòng điện không đổi và đối với dòng điện xoay chiều.

Ghi nhận biểu thức định luật ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện và khái niệm dung kháng.
Nhận xét về độ lệch pha giữa u và i trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện.

Nêu ý nghĩa của dung kháng
	II. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

1. Thí nghiệm: SGK

Kết luận: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn) nhưng lại cho dòng điện xoay chiều đi qua.

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C một điện áp xoay chiều u = U
[image: image285.wmf]2

cos(t thì dòng điện chạy qua đoạn mạch là i = I
[image: image286.wmf]2

cos((t +
[image: image287.wmf]2

p

)
Với: I = (CU = 
[image: image288.wmf]C

U

Z

 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có tụ điện C.
Trong đó ZC = 
[image: image289.wmf]1

C

w

 gọi là dung kháng của mạch.

Kết luận : Đối với đoạn mạch chỉ có C thì dòng điện i sớm pha
[image: image290.wmf]2

p

 so với u 
3. Ý nghĩa của dung kháng

+ Dung kháng ZC = 
[image: image291.wmf]1

C

w

 đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện.

+ Dung kháng làm u trễ pha hơn i.
	*K1: Nêu được biểu thức u, i, định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ có C.

*K2: Trình bày mối quan hệ về pha giữa u, i

*K4: Vận dụng được định luật Ôm để tính toán các đại lượng U, I, ZC




Hoạt động 3  (khoảng 15 phút):  Tìm hiểu mạch chỉ có L

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần hình 13.6.

 Cho cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch, yêu cầu học sinh xác định điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.

  Giới thệu cảm kháng của cuộn dây.

 Mô phỏng mạch điện, DC và AC với tụ
 Yêu cầu học sinh nhận xét về độ lệch pha giữa u và i trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

 Dẫn dắt để học sinh nêu được ý nghĩa của cảm kháng.
	Xem hình 13.6, ghi nhận tần số góc và điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.

Xác định điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.

Tìm biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

Ghi nhận khái niệm.

Xem mô phỏng và nhận xét về độ lệch pha giưa u và i trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

Nêu ý nghĩa của cảm kháng.


	III. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện cảm thuần

1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều (SGK)

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

Giả sử cường độ tức thời trong mạch là

i = I
[image: image292.wmf]2

cos(t

Thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần là: u = U
[image: image293.wmf]2

cos((t +
[image: image294.wmf]2

p

) 
Với I = 
[image: image295.wmf]U

L
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 = 
[image: image296.wmf]L

U

Z

là cường độ hiệu dụng. Trong đó ZL = (L gọi là cảm kháng của mạch.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có L thì hiệu điện thế u sớm pha 
[image: image297.wmf]2

p

 so với i

3. Ý nghĩa của cảm kháng

+ Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.

+ Cảm kháng làm u sớm pha hơn i.
	*K1: Nêu được biểu thức u, i, định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ có L.

*K2: Trình bày mối quan hệ về pha giữa u, i

*K4: Vận dụng được định luật Ôm để tính toán các đại lượng U, I, ZL

*P1: Vì sao tụ điện cho dòng điện xoay chiều qua?


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong toàn bài.

 Chiếu câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Sau đó GV sửa
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong toàn bài.

HS làm bài tập vận dụng.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP
	Tiết PPCT: 23
Ngày soạn: 08/11/2019
Ngày giảng: 11/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nắm được các khái niệm về dòng điện xoay chiều, các đại lượng trong các loại đoạn mạch xoay chiều để trả lời được các câu hỏi liên quan đến các loại đoạn mạch xoay chiều.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Các năng lực cần phát huy: 
K3,  K4

3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy chiếu, máy tính; Phiếu học tập để HS vận dụng
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về các loại đoạn mạch chỉ có một thành phần.


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải. (gọi 02 HS trình bày)

1. Đại cương dòng điện xoay chiều

- Từ thông qua khung: ( = (0cos((t)         (với (0  = NBS)
Từ thông ( có đơn vị là vêbe (Wb); cảm ứng từ (từ trường) là Tesla (T); diện tích là (m2)

- Suất động trong khung: e = E0sin((t) = E0cos((t - 
[image: image298.wmf]2

p

)    (với E0 = (NBS = ω(0 )

- Biểu thức u, i: u = U0cos((t + (u); i = I0cos((t + (i); 
- Góc lệch pha giữa u và i: ( = (u - (i.
- Các giá trị hiệu dụng: I = 
[image: image299.wmf]0
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; U = 
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; E = 
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; Chu kì; tần số của dòng điện: 
[image: image302.wmf]21
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2. Các mạch điện xoay chiều

	
	Đoạn mạch chỉ có 

điện trở thuần (R): 
	Đoạn mạch chỉ có

 Tụ điện (C): 
	Đoạn mạch chỉ có

Cuộn cảm (L): 

	Biểu thức của u và i
	- Các biểu thức u, i: 
[image: image303.wmf]0
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	- Các biểu thức u, i: 
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; 
	- Các biểu thức u, i: 
[image: image305.wmf]0
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	Góc lệch pha
	- Góc lệch pha 

giữa u và i: 
[image: image306.wmf]ui
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	- Góc lệch pha giữa u và i: 
[image: image307.wmf]ui
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(u trễ pha hơn i một góc 
[image: image308.wmf]2
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	- Góc lệch pha giữa u và i: 
[image: image309.wmf]ui
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(u sớm pha hơn i một góc 
[image: image310.wmf]2
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	Định luật Ôm
	- Định luật Ôm:
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	- Định luật Ôm: 
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- Dung kháng của mạch:
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	- Định luật Ôm: 
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0

LL

U

U

I;I

ZZ

==


-  Cảm kháng của mạch:

 
[image: image315.wmf]L
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Hoạt động 2  (khoảng 15 phút):  Giải bài tập tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giáo viên phát phiếu học tập, đồng thời trình chiếu lần lượt các bài tập

 Yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn, đề xuất phương án 


	Thảo luận và đề xuất phương án
Viết biểu thức cường độ dòng điện.


	Nắm được phương pháp giải bài tập
	*K3: Tổ hợp được kiến thức về các đoạn mạch xoay chiều cơ bản.
*K4: Vận dụng được kiến thức tính toán, biện luận về đại lượng vật lí


Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Giải bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn 
	Giải thích lựa chọn.


	
	*K4: Vận dụng được kiến thức tính toán, biện luận về đại lượng vật lí


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Chiếu bài tập vận dụng, sau đó sửa
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Làm bài tập vận dụng


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập luyện tập:

Bài 1: Khung dây gồm 500 vòng mỗi vòng có diện tích 200 cm2. Khung quay đều 20 vòng/s trong từ trường đều B = 0,02 T. Lúc t = 0, 
[image: image316.wmf](
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a) Chu kì và tần số của dòng điện tạo ra là bao nhiêu? 

ĐS: T = 0,05 s, f = 20 Hz

b) Tính từ thông cực đại qua khung dây.                       

ĐS: (0 = 0,2 Wb

c) Viết biểu thức suất điện động tức thời tạo bởi khung dây.  
ĐS: e = 8πcos(40πt – π/2) (V)

Bài 2: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image317.wmf]u2202cos(100t)(V)

=p

, vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R.     ĐS: 
[image: image318.wmf]i22cos(100t)(A)

=p


Bài 3: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện là 
[image: image319.wmf]u2002cos(100t)(V)

=p

. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều chạy trong mạch đo được bằng ampe kế xoay chiều là I = 2 (A).

a)
Xác định điện dung C của tụ điện.

b)
Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này.   ĐS: a)
[image: image320.wmf]4
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Trắc nghiệm

Câu 1: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1 000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3 000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng

A. 
[image: image322.wmf]42
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V.
B. 
[image: image323.wmf]22
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 V.
C. 
[image: image324.wmf]4
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V.
D. 
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Câu 2: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image326.wmf]i23cos(200t)(A)

=p

, 
[image: image327.wmf]t

 tính bằng giây (s), có cường độ hiệu dụng là

A. 2 (A).
B. 2
[image: image328.wmf]3

(A).
C. 
[image: image329.wmf]3

 (A).
D. 
[image: image330.wmf]6

 (A).

Câu 3: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức 
[image: image331.wmf]icos100t(A)
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, t(s). Kết luận nào sau đây là sai?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.

B. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.

C. Giá trị cực đại của dòng điện là 1 (A).

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 
[image: image332.wmf]2

 (A).

Câu 4: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức 
[image: image333.wmf](
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, 
[image: image334.wmf]t

 tính bằng giây (s). Vào thời điểm t =
[image: image335.wmf]1

300

 s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm ?

A. 1,0 A và đang giảm.    B. 1,0 A và đang tăng.      C. 
[image: image336.wmf]2

A và đang tăng.
D. 
[image: image337.wmf]2

A và đang giảm.

Câu 5: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều hoà

A. sớm pha hơn một góc 
[image: image338.wmf]2

p

.    B. trễ pha hơn một góc 
[image: image339.wmf]2

p

.     C. sớm pha hơn một góc 
[image: image340.wmf]4

p

.
D. trễ pha hơn một góc 
[image: image341.wmf]4

p

.

Câu 6: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image342.wmf]1

p

H một điện áp xoay chiều
[image: image343.wmf]u2002cos(100t)(V)

=p

. Biểu thức dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây là

A.  
[image: image344.wmf]i22cos100t(A)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

.
 B.  
[image: image345.wmf]i22cos100t(A)

2

p

æö

=p+

ç÷

èø

.  C.  
[image: image346.wmf]i2cos100t(A)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

. D.  
[image: image347.wmf](

)

i2cos100t(A)

=p

.
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	MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP
	Tiết PPCT: 24
Ngày soạn: 08/11/2019
Ngày giảng: 13/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Kĩ năng: tính toán được các đại lượng Z, U, I, ( 
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; P7
3. Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về dòng điện xoay chiều (AC) trong đời sống và kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Các vôn kế và ampe kế, các phần tử R, L, C; một số bài tập vận dụng.; máy tính
2. Học sinh: Ôn lại phép cộng véc tơ, phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp 2 dao động điều hòa.


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu định luật điện áp u
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Giới thiệu định luật về điện áp tức thời.

 Giới thiệu cách biểu diễn u và i trong các loại đoạn mạch xoay chiều chỉ có một thành phần R, C và L.

 Yêu cầu học sinh nêu mối liên hệ về pha của u và i trong từng loại đoạn mạch: R, C, L

 
	Ghi nhận định luật.

Nêu mối liên hệ về pha của u và i và cách biểu diễn véctơ quay của chúng trong từng loại đoạn mạch:

 Chỉ có R: φu – φi = 0

 Chỉ có C: φu – φi = -
[image: image348.wmf]2

p

 

 Chỉ có L: φu – φi = 
[image: image349.wmf]2

p

 
	I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Định luật về điện áp tức thời:


[image: image350.emf]A

B

(2) (3) (1)


Điện áp tức thời giữa 2 đầu AB: uAB = u1 + u2 + u3
2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Biểu diễn các đại lượng xoay chiều đối với từng đoạn mạch bằng các vecto quay:

Dòng điện qua mạch:
 
[image: image351.wmf]0

iIcos(t)I

=w«

r


Mạch có R: 
[image: image352.wmf]R

R

uU

«

ur

; U0R = I0R

Mạch có C: 
[image: image353.wmf]C

C

uU

«

ur

; U0C = I0Zc
Mạch có L:
[image: image354.wmf]L

L

uU

«

ur

; U0L = I0ZL
Điện áp giữa hai đầu mạch: 
[image: image355.wmf]AB

uU

«

ur


	*K1: Trình bày được định luật về điện áp tứ thời



Hoạt động 3  (khoảng 20 phút):  Tìm hiểu mạch RLC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Vẽ hình 14.1.


[image: image356.png]ASTHTIIIN =B




 Yêu cầu học sinh viết biểu thức đại số về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

 Yêu cầu học sinh viết biểu thức véctơ về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

 Vẽ giản đồ véc tơ.

 Yêu cầu học sinh dựa vào giản đồ véctơ để tính U theo UR, UL và UC. 
 Biến đổi để đưa ra biểu thức định luật Ôm và giới thiệu khái niệm tổng trở.

 Yêu cầu học sinh dựa vào giản đồ véctơ để tìm biểu thức tính độ lệch pha của u so với i trên đoạn mạch RLC. 
 Giới thiệu hiện tượng cộng hưởng điện.

 Yêu cầu học sinh nêu điều kiện để có cộng hưởng điện.

 Yêu cầu học sinh dựa vào biểu thức tính tan(, cho biết khi nào thì u sớm pha hơn i, khi nào thì u trễ pha hơn i.
	Vẽ hình.

Viết biểu thức đại số về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

Viết biểu thức véctơ về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

Vẽ giản đồ véc tơ.


[image: image357.png]



Dựa vào giản đồ véctơ để tính U theo UR, UL và UC. 
Ghi nhận định luật Ôm và khái niệm tổng trở.

Dựa vào giản đồ véctơ để tìm biểu thức tính độ lệch pha của u so với i trên đoạn mạch RLC. 
Ghi nhận hiện tượng cộng hưởng điện.

Nêu điều kiện để có cộng hưởng điện.

Dựa vào biểu thức tính tan(, cho biết khi nào thì u sớm pha hơn i, khi nào thì u trễ pha hơn i.
	II. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều  u = U0cos(t

Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: u = uR + uL + uC
Nếu biểu diễn các điện áp tức thời bằng các véctơ quay thì ta có: 

[image: image358.wmf]U

®

 = 
[image: image359.wmf]R

U

®

+
[image: image360.wmf]L

U

®

+
[image: image361.wmf]C

U

®


Dựa vào giản đồ véc tơ:

+ Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch:

U = 
[image: image362.wmf]22

RLC

U(UU)

+-

 

+ Địnhluật Ôm: I = 
[image: image363.wmf]U

Z


 Với Z =
[image: image364.wmf]22

LC

R  (Z - Z)

+

 gọi là tổng trở của mạch. 

Lưu ý: Mạch khuyết phần tử nào thì trở kháng bằng không
2. Độ lệch pha giữa u và i: Dựa vào giản đồ véctơ ta thấy:

tan( =
[image: image365.wmf]LC

R

UU

U

-

= 
[image: image366.wmf]LC

ZZ

R

-


Nếu ZL > ZC thì ( > 0: u sớm pha hơn i (đoạn mạch có tính cảm kháng).

Nếu ZL < ZC thì ( < 0: u trễ pha hơn i (đoạn mạch có tính dung kháng).

3. Cộng hưởng điện

+ Nếu ZL = ZC thì 

 Zmin = R; Imax = 
[image: image367.wmf]U

R

; 
UL = UC, U = UR​
         ( = 0 (u, i cùng pha)

Đó là hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch RLC.

+ Điều kiện để có cộng hưởng điện: 

 ZL= ZC  ( (L =
[image: image368.wmf]1

C

w

 hay ω2LC = 1
	*K1: Nêu được các biểu thức tính U, I, Z, ( .

*K2: Trình bày mối quan hệ giữa cảm kháng và dung kháng, độ lệch pha (  

*K4: Vận dụng được các công thức tính toán các đại lượng Z, U, I, (   

*P7: Suy ra các hệ quả của hiện tượng cộng hưởng điện


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Ra bài tập vận dụng

Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập từ 4 đến 12 trang 79, 80 SGK và 14.2, 14.3, 14.7 và 14.12 SBT.

Tiết đến kiểm tra khoảng 5 phút
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Học sinh giải dưới hướng dẫn của GV

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập vận dụng: Cho mạch điện có RLC nối tiếp. Biết R = 50 (; L = 1/( H, C = 2.10-4/( F. Biểu thức dòng điện qua mạch: 
[image: image369.wmf]i22cos(100t)(A)

=


a) Tính tổng trở của mạch

b) Cho biết dòng điện sớm pha hay trễ pha so với điện áp giữa hai đầu mạch

b) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch

c) Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử

e) Cần phải thay tụ C bằng tụ C’ bằng bao nhiêu để mạch xảy ra cộng hưởng?

ĐS: Z = 
[image: image370.wmf]502

 ( ; Vì ZL > ZC nên u sớm pha hơn i

Biểu thức: 
[image: image371.wmf]u200cos(100t)(V)

4

p

=p+

; UR = 100V; UL = 200 V; UC = 100 V; ω2LC’ = 1 ( C’ = 1/ω2L = 10-4/( F
V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP
	Tiết PPCT: 25
Ngày soạn: 13/11/2019
Ngày giảng: 16/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Tính được tổng trở của đoạn mạch RLC. Viết được biểu thức của u theo i hoặc biểu thức của i theo u.


- Vẽ được giản đồ véc tơ, dựa vào giản đồ véctơ tính được U và (.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



*Kĩ năng: Tính toán được các đại lượng xoay chiều
*Các năng lực cần phát huy: K3, K4
3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Xem kĩ các bài tập trong SGK, SBT; 
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về đoạn mạch xoay chiều tổng quát.


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải:


+ Cảm kháng, dung kháng, tổng trở: ZL = (L; ZC = 
[image: image372.wmf]1

C

w

; 
[image: image373.wmf]22

LC

ZR(Z- Z)

=+

; 


+ Biểu thức của u và i: Nếu i = Iocos((t + (i) thì u = Uocos((t + (u) ; 


Với: φ = φu​ - φi;  I =
[image: image374.wmf]U

Z

; Io =
[image: image375.wmf]0

U

Z

; tan( = 
[image: image376.wmf]LC

R
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U

-

=
[image: image377.wmf]LC
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R

-

; 
[image: image378.wmf]22

RLC
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  + Điều kiện để có cộng hưởng điện: ZL= ZC hay (2LC = 1. Khi đó: Zmin = R; UL = UC, U = UR​;  Imax = 
[image: image379.wmf]U

R

; ( = 0. 

Hoạt động 2  (khoảng 15 phút):  Giải bài tập tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Yêu cầu hs viết biểu thức tính U trên đoạn mạch có R và C từ đó suy ra để tính UR.

 Yêu cầu học sinh tính I.

 Yêu cầu học sinh tính ZC;  ZL.

 Yêu cầu học sinh tính Z.

 Yêu cầu học sinh tính I; (.

Yêu cầu học sinh viết biểu thức của i.

 Yêu cầu học sinh tính tổng trở của đoạn mạch AM.

 Yêu cầu học sinh tính điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM

 Yêu cầu học sinh nêu điều kiện để có cộng hưởng điện từ đó suy ra để tính (.

 Yêu cầu học sinh xác định I0 và ( và viết biểu thức của i.
	Viết biểu thức tính U trên đoạn mạch có R và C từ đó suy ra để tính UR.

Tính các đại lượng

Viết biểu thức của i.

Tính ZAM.

Tính UAM.

Nêu điều kiện để có cộng hưởng điện từ đó suy ra để tính (.

Xác định I0 và ( và viết biểu thức của i.
	Bài 6 trang 79

Ta có: U2 = U
[image: image380.wmf]2

R

 + U
[image: image381.wmf]2

C

=>
 UR = 
[image: image382.wmf]22
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= 60 (V)

I = 
[image: image383.wmf]R
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 = 2(A); 
ZC = 
[image: image384.wmf]C

U
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Bài  9 trang 80

a) Viết biểu thức của i

Ta có: ZC = 
[image: image385.wmf]1
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w

= 40((); 
             ZL = 10((); 
Z =
[image: image386.wmf]22
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= 50(() ; 
I = 
[image: image387.wmf]U120

Z50
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 = 2,4(A)
tan( = 
[image: image388.wmf]LC
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-

= tan(-370) ; ( =- 
[image: image389.wmf]37
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p
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Vậy: i = 2,4
[image: image390.wmf]2

cos(100(t + 
[image: image391.wmf]37

180

p

)(A).

b) Điện áp hiệu dụng giữa A và M

Ta có: ZAM = 
[image: image392.wmf]22

C

RZ

+

 = 40
[image: image393.wmf]2

(().
 UAM = I.ZAM = 2,4.40
[image: image394.wmf]2

 = 96
[image: image395.wmf]2

(V)
Bài 10 trang 80: 
ĐK: ZL = ZC ( ( = 100((rad/s)
Khi có cộng hưởng điện thì I0 = 
[image: image396.wmf]0

U

R

;  ( = 0

Nên i = I0cos((t - ( ) = 4cos100( (A).
	*K3: Tổ hợp được quan hệ các đại lượng xoay chiều Z, U, I, (   

*K4: Vận dụng được các công thức tính toán các đại lượng Z, U, I, (   




Hoạt động 3  (khoảng 5 phút):  Giải bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS làm bài tập Trắc nghiệm trong tài liệu chương III (câu 63-68)

Gọi HS lên bảng làm

Sửa 
	Làm việc theo yêu cầu GV
	
	*K3: Tổ hợp được quan hệ các đại lượng xoay chiều Z, U, I, (   

*K4: Vận dụng được các công thức tính toán các đại lượng Z, U, I, (   




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
 Yêu cầu học sinh về nhà giải tiếp bài tập trong tài liệu.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	15
	CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT
	Tiết PPCT: 26
Ngày soạn: 13/11/2019
Ngày giảng: 17/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

- Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.
2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Vận dụng được kiến thức tính toán công suất và hệ số công suất
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; P1
3. Thái độ: Nhận thức đúng về công suất của mạch xoay chiều dân dụng, sử dụng mạch điện dân dụng hợp lí, tiết kiệm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Một số bài tập vận dụng

- Địa chỉ tích hợp: Mục II.2 : Tầm quan trọng của hệ số công suất.
2. Học sinh:   Ôn lại các công thức về mạch RLC mắc nối tiếp.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu biểu thức công suất P
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu mạch điện xoay chiều với các giá trị tức thời của u và i.

 Giới thiệu công suất tiêu thụ trung bình của mạch điện xoay chiều trong một thời gian dài.

 Yêu cầu học sinh viết công thức tính điện năng tiêu thụ.
	Ghi nhận mạch điện xoay chiều với các giá trị tức thời của u và i.

Ghi nhận công suất tiêu thụ trung bình của mạch điện xoay chiều trong một thời gian dài.

Viết công thức tính điện năng tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều.
	I. Công suất của đoạn mạch xoay chiều

1. Biểu thức của công suất

Xét đoạn mạch xoay chiều hình sin có điện áp và cường độ dòng điện tức thời:

u = U
[image: image397.wmf]2

cos((t + φu) và
 i = I
[image: image398.wmf]2

cos((t + (i)

Công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch: P = UIcos(
Đơn vị của P là oát (W)

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

W = UIcos(t  W (J); t (s)
	*K1: Nêu được biểu thức cộng suất và điện năng tiêu thụ của mạch xoay chiều.



Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu hệ số công suất
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

 Yêu cầu học sinh dựa vào giản đồ véctơ đưa ra công thức tính hệ số công suất.

  Giới thiệu công thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.

 Dẫn dắt để đưa ra biểu thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.

 Yêu cầu học sinh cho biết tại sao phải nâng cao hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh nêu cách nâng cao hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh cho biết với các dụng cụ tiêu thụ điện như tủ lạnh, máy giặt, … tăng hệ số công suất để làm gì?
	Ghi nhận thiệu hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

Dựa vào giản đồ véctơ đưa ra công thức tính hệ số công suất.

Ghi nhận công thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.

Từ biểu thức P = UIcos( suy ra I và suy ra biểu thức tính công suất tỏa nhiệt trên đường dây tải với điện trở r.

Cho biết tại sao phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

Nêu cách nâng cao hệ số công suất.

Cho biết với các dụng cụ tiêu thụ điện như tủ lạnh, máy giặt,... tăng hệ số công suất để làm gì?
	II. Hệ số công suất 

1. Biểu thức của hệ số công suất 

Trong công thức P = UIcos( thì cos( được gọi là hệ số công suất. Vì |(| ≤ 900 nên 1 (cos( (0
Ví dụ: bảng 15.1

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng

Công suất hao phí trên đường dây tải:

                Php = rI2 = 
[image: image399.wmf]2
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P là công suất tiêu thụ (W), r là điện trở của dây tải điện. 

Ý nghĩa: Nếu cosφ nhỏ thì Php sẽ lớn, ta phải tăng hệ số công suất (( 0,85) để giảm cường độ hiệu dụng I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây.

3. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp

Dựa vào giản đồ véctơ ta có


[image: image400.wmf]R
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Công suất của đoạn mạch RLC:

P = UIcos( = I2R

Vậy: công suất tiêu thu của mạch RLC nối tiếp bằng công suất tỏa nhiệt trên R
	*K1: Nêu được biểu thức hệ số công suất của mạch RLC
*K2: Trình bày tầm quan trong của hệ số công suất
*K4: Vận dụng công thức P, coa( tính toán các đại lượng liên quan

*P1: Làm thế nào để giải hao phí điện năng trong mạch điện dân dụng?




Hoạt động 5 (khoảng 20 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu HS làm các bài tập vận dụng

Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập từ 2 đến 6 trang 85 SGK và 15.5, 15.8 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

HS lên bảng làm bài tập vận dụng

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Nội dung tích hợp

Khi sử dụng thiết biện điện xoay chiều cần bố trí cuộn cảm và tụ điện sao cho góc lệch pha φ là nhỏ nhất để tiết kiệm điện.
2. Bài tập vận dụng

1. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là 
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 và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image402.wmf](
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200 W.
B. 100 W.
C. 143 W.
D. 141 W.

2. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng trên các phần tử trên lần lượt là 40V; 80V và 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,8.
B. 0,6.
C. 0,25.
D. 0,71.

3. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều là 
[image: image403.wmf](
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, cường độ dòng điện qua mạch là 
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là
A. 200 W.


B. 800 W.

C. 400 W.
D. 100 W.

4. Đặt một điện áp 
[image: image405.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có 
[image: image406.wmf]R110

=W

. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 440 W.
B. 115 W.
C. 172,7 W.

D. 460 W. 

V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP + KIỂM TRA
	Tiết PPCT: 27
Ngày soạn: 29/11/2019
Ngày giảng: 02/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Trả lời được các câu hỏi và giải được các bài toán về công suất, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
-  Thực hiện tính toán công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch RLC nối tiếp.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan đến công suất mạch xoay chiều

* Các năng lực cần phát huy: K3, K4
3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; nghiêm túc trong kiểm tra
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính, đề kiểm tra khoảng 5 phút
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về công suất; Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 20 phút):  Giải bài tập tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn

Sau đó nêu phương án giải

Đại điện nhóm lên bảng trình bày

 Yêu cầu học sinh tính cảm kháng và dung kháng.

 Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh tính toán để thấy 
U ( 
[image: image407.wmf]22
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 từ đó kết luận cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

 Hướng dẫn học sinh lập hệ phương trình và giải để tìm ra Ur và UL từ đó tính ra hệ số công suất.

HD: cos φ = 1, P = U2/R 

GV ra bài tập cho HS làm thêm nếu còn thời gian
	HS làm việc theo hướng dẫn của GV

Tính cảm kháng.

Tính dung kháng.

Nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

Tính toán để rút ra kết luận.

Viết biểu thức tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch theo các điện áp thành phần.

Viết biểu thức tính điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

Giải hệ phương trình.

Tính hệ số công suất.


	Bài 6 trang 85 SGK

Ta có: ZL = 2(fL = 10(().

ZC = 
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Vì ZL = ZC ; khi đó 

P = Pmax = 
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 a) Ta có: 


[image: image410.wmf]22
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= 53,6(V) ( U = 65(V), do đó cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

b) Ta có: U2 = (UR+ Ur)2 + (UL - UC)2
=> 652 = 132 + 26Ur + U
[image: image412.wmf]2
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 - 130UL + 652

=> 0 = 132 + 26Ur + U
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 => 132 = U
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Giải hệ (1) và (2) ta có: Ur = 12(V ; UL = 5(V)

Hệ số công suất:

cos( = 
[image: image421.wmf]Rr
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	*K3: Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan đến công suất mạch xoay chiều
*K4: Vận dụng các công thức liên quan đến mạch xoay chiều giải bài toán liên quan công suất



Hoạt động 2 (khoảng 20 phút): Làm bài kiểm tra
Hoạt động 3 (khoảng 2 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV nhấn mạnh những kiến thức cần lưu ý về công suất

Chiếu các bài tập vận dụng
Về nhà làm các bài tập trong tài liệu chương III
	Ghi nhận

HS làm các bài tập vận dụng




IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Đề và đáp án:

Câu 1: Dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại I0 = 
[image: image423.wmf]4

(A) thì cường độ hiệu dụng là

A. 2 (A).
B. 
[image: image424.wmf]23

(A).
C. 
[image: image425.wmf]2

 (A).
D. 
[image: image426.wmf]26

 (A).

Câu 2: Cho đoạn mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp. Người ta đo được các điện áp hiệu dụng: UR = 50V; UL = 50V; UC = 100V. Góc lệch pha giữa u và i bằng

A. 0.

B. 
[image: image427.wmf]4
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C. -
[image: image428.wmf]4
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D. 
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Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều
[image: image430.wmf]0

uUcost

=w

 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Hệ thức nào sau đây sai khi mạch xảy ra cộng hưởng điện?

A.  
[image: image431.wmf]2
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Câu 4: Đặt điện áp u = 100
[image: image436.wmf]2

cos(t (V) vào hai đầu đoạn mạch có RLC nối tiếp. Biết R = 80(, ZL = 40(, ZC = 100(. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là
A. 
[image: image437.wmf]2

(A).
B. 2,67(A).
C. 1(A).
D. 0,88(A).

Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image438.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm  L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết UC = 300 V và u trễ pha i. Điện áp UL bằng

A.  200 V.
B.  400 V.
C.  100 V.
D.  100
[image: image439.wmf]2

 V.
Câu 6: Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều có R, L, C nối tiếp có R = 50 Ω, ZL = 30 Ω, ZC = 30 Ω một điệp áp xoay chiều có biểu thức 
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. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. 
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  D. 
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Câu 7: Cường độ dòng điện qua mạch RLC mắc nối tiếp có biểu thức i = 
[image: image445.wmf]2

cos100(t (A). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch U = 25 V. Tổng trở của đoạn mạch bằng

A. 125 Ω.
B. 12,5 Ω.
C. 
[image: image446.wmf]12,52

Ω.
D. 25 Ω.

Câu 8: Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
[image: image447.wmf]1
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 thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng 

A. 
[image: image448.wmf]25

W

.
B. 
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C. 
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Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50( mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
[image: image452.wmf]3
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng

   A. 
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   B. 
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Câu 10: Mạch điện xoay chiều chỉ có hai trong ba phần tử: điện trở R, tụ điện C, cuộn dây L. Biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch điện là 
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 và cường độ dòng điện trong mạch là 
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2

p

=w+

. Mạch điện này có

A.  điện trở R và tụ điện C với ZC = 50
[image: image459.wmf]W

; R = 50
[image: image460.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image461.wmf]W

    B.  điện trở R và cuộn cảm L với R = 50
[image: image462.wmf]W

; ZL = 50
[image: image463.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image464.wmf]W




C.  điện trở R và cuộn cảm L với  ZL = 50
[image: image465.wmf]W

; R = 50
[image: image466.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image467.wmf]W

    D.  điện trở R và tụ điện C với R = 50
[image: image468.wmf]W

; ZC = 50
[image: image469.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image470.wmf]W


3. Kết quả sau kiểm tra

	Lớp
	Số lượng
	Kiểm tra thường xuyên - Bài số 2
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	Trên Tb
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	TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
	Tiết PPCT: 28
Ngày soạn: 19/11/2019
Ngày giảng: 24/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa cường độ dòng điện của cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Kĩ năng: Giải được các bài toán cơ bản liên quan đến máy biến áp 
* Các năng lực cần phát huy: K1, K2, K4; P1, X4
3. Thái độ: Nhận thức đúng, không lạm dụng về máy biến áp; biết cách sử dụng máy biến áp trong mạch điện dân dụng
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Hình ảnh về máy biến áp; bài tập vận dụng
2. Học sinh: Xem trước bài; Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ: Viết biểu thức tính công suất và hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều. Nêu mục đích của việc nâng cao hệ số công suất và cách nâng cao hệ số công suất. 

Hoạt động 2  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu bài toán truyền tải điện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu công suất phát đi từ nhà máy phát điện.

 Yêu cầu học sinh xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải.

 Yêu cầu học sinh nêu các biện pháp giảm công suất hao phí.

 Phân tích để tìm ra phương pháp tối ưu để giải bài toán truyền tải điện năng đi xa.
	Ghi nhận công suất phát đi từ nhà máy phát điện.

Xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải.

Nêu các biện pháp giảm công suất hao phí.

Ghi nhận phương pháp tối ưu để giải bài toán truyền tải điện năng đi xa.
	I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa

Công suất phát đi từ nhà máy phát điện

P = UI

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải: Php = rI2 = r
[image: image471.wmf]2

2

P

U

 
Với công suất phát P xác định, để giảm Php ta phải giảm r hoặc tăng U

Tuy nhiên, biện pháp tăng U có hiệu quả rõ rệt: Tăng U lên n lần thì Php giảm n2 lần.
	*P1: Vì sao phải truyền tải điện?

*K1: Nêu được công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa điện áp và công suất hao phí trên đường dây tải điện


Hoạt động 3  (khoảng 15 phút):  Tìm hiểu máy biến áp
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu máy biến áp bằng hình ảnh trình chiếu.

 Cho học sinh quan sát một máy biến áp.

 Giới thiệu hình 16.2, 16.3.

 Y/c hs nêu cấu tạo máy biến áp.

 Giới thiệu nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

 Giới thiệu sơ đồ thí nghiệm hình 16.4.


[image: image472.png]



 Giới thiệu máy biến áp ở chế độ có tải.

 Giới thiệu máy biến áp làm việc trong điều kiện lí tưởng.

 Dẫn dắt để đưa ra mối liên hệ giữa U1, I1 và U2, I2 trong máy biến áp có tải.
	Ghi nhận khái niệm.

Quan sát máy biến áp.

Xem hình 16.2, 16.3.

Nêu cấu tạo của máy biến áp.

Ghi nhận và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

Đọc số liệu thu được từ thí nghiệm và rút ra kết quả.

Cho biết khi nào thì máy biến áp có tác dụng tăng áp, khi nào thì có tác dụng hạ áp.

 Ghi nhận điều kiện làm việc lí tưởng của máy biến áp.

Rút ra kết luận về mối liên hệ giữa U và I ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp khi làm việc.


	II. Máy biếp áp

Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều (không làm thay đổi tần số).

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

a. Cấu tạo: SGK

b. Nguyên tắc: Máy biến áp hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp

Gọi N1, U​1 là số vòng dây và điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp (cuộn dây nối với nguồn)

Gọi N2, U​2 là số vòng dây và điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp (cuộn dây nối với tải tiêu thụ)

+ Khi cuộn thứ cấp hở (I2 = 0): 
[image: image473.wmf]22
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Kết luận: 
Nếu N2 > N1 thì U2 > U1: Máy tăng áp.

Nếu N2 < N1thì U2 < U1: Máy hạ áp.

+ Khi cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ (I2 ( 0, máy biến áp ở chế độ có tải), máy biến áp lí tưởng

ta có: P1 = P2 hay U1I1 = U2I2
Do đó: 
[image: image474.wmf]122
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	*K1: Nêu công thức máy biến áp khi không tải và có tải.

*X4: Mô tả cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp
*K2: Trình bày mối quan hệ giữa U, N, I giữa cuộn sơ và cuộn thứ của máy biến áp
*K4: Vận dụng được công thức máy biến áp giải bài toán liên quan U, I, N của máy biến áp




Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu ứng dụng máy biến áp
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Yêu cầu học sinh nêu các ứng dụng của máy biến áp.

 Câu hỏi thảo luận: Những tổn thất năng lượng trong biến áp và quá trình truyền tải điện năng đi xa, đưa ra phương án khắc phục?
	Nêu các ứng dụng của máy biến áp.

HS thảo luận:

+ Sử dụng các lá thép kĩ thuật điện

+ Sử dụng máy biến áp là phương án hiệu quả giảm hao phí điện 
	III. Ứng dụng của máy biến áp

+ Thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều đến các giá trị thích hợp.

+ Sử dụng trong việc truyền tải điện năng để giảm hao phí trên đường dây truyền tải.

+ Sử dụng trong máy hàn điện nấu chảy kim loại.
	*K1: Trình bày được ứng dụng của máy biến áp



Hoạt động 5 (khoảng 10 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Hướng dẫn HS làm bài tập vận dụng

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập từ 2 đến 6 trang 91 SGK và 15.4, 15.5 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

HS làm bài tập vận dụng theo hướng dẫn.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Nội dung tích hợp:

Câu hỏi thảo luận: Những tổn thất năng lượng trong biến áp và quá trình truyền tải điện năng đi xa, đưa ra phương án khắc phục?

2. Bài tập vận dụng:

1. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 85 vòng.
B. 30 vòng.
C. 42 vòng.
D. 60 vòng.

2. Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 3000 vòng, ở cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12 (A). Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là
A. 2,00 (A). 
B. 1,41 (A). 
C. 2,83 (A). 
D. 72,0 (A). 

3. Với một công suất điện năng xác định được truyền đi, nếu tăng điện áp hiệu dụng trước khi truyền tải 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ 
A. giảm 40 lần.
B. giảm 20 lần.
C. giảm 50 lần.
D. giảm 100 lần.
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	MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết PPCT: 29
Ngày soạn: 25/11/2019
Ngày giảng: 29/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Giải thích được hoạt động máy phát điện xoay chiều

* Các năng lực cần phát huy: K1, X4; P1
3. Thái độ: Nhận thức đúng về máy phát điện và biết cách sử dụng máy phát điện dân dụng đúng quy trình và hiệu quả.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính; hình ảnh và mô phỏng máy phát điện xoay chiều 
2. Học sinh: Ôn kiến thức hiện tượng cảm ứng điện từ và định luật Len-xơ ở lớp 11
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 5 phút): Kiểm tra bài cũ: Viết biểu thức máy biến áp, giải thích đại lượng 

Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động máy phát điện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Chiếu cho HS xem máy phát điện xoay chiều một pha.

Yêu cầu HS trình bày cấu tạo

GV lập luận:

Nếu máy phát có 1 cuộn dây và 1 nam châm (một cặp cực), rôto quay n vòng trong 1 giây thì tần số của dòng điện là f = n.

Nếu máy có p cặp cực và rôto quay n vòng trong 1 giây thì f = np.
	Ghi nhận cấu tạo của my phát điện xoay chiều một pha.
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Ghi nhận hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha.

Ghi nhận tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát tạo ra.


	I. Máy phát điện xoay chiều một pha

1. Cấu tạo: hai phần chính
+ Phần cảm: là nam châm là phần tạo ra từ trường

+ Phần ứng: là những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động

Một trong hai phần quay (rôto), phần kia cố định (stato).

Phần ứng: tạo ra dòng điện, gồm nhiều cuộn dây giống nhau cố định trên một vòng tròn, gọi là stato. 

2. Hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi rôto quay, từ thông qua cuộn dây của biến thiên, làm xuất hiện suất điện động cảm ứng.

3. Tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra:          
[image: image476.wmf]fp.n
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p là số cặp cực; n là số vòng quay/s

Nếu máy có p cặp cực và rôto quay n vòng/phút thì f = 
[image: image477.wmf]n
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p.
	*P1: Máy phát điện xoay chiều dân dụng hoạt động thế nào?

*X4: Mô tả cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

*K1: Nêu được công thức tính tần số dòng điện máy phát ra.



Hoạt động 3  (khoảng 10 phút):  Tìm hiểu máy phát điện 3 pha
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Chiếu cho HS xem máy phát điện xoay chiều một pha.

Yêu cầu HS trình bày cấu tạo


[image: image478.png]



 Giới thiệu dòng điện xoay chiều ba pha.

Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết ưu điểm của dòng điện xoay chiều 3 pha
	Ghi nhận cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha.

Nhận xét về ba suất điện động xoay chiều xuất hiện trong ba cuộn dây.

Ghi nhận khái niệm.

Nghiên cứu SGK và trình bày
	II. Máy phát điện xoay chiều ba pha

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động:

Máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3

a. Cấu tạo: 
+ Stato có 3 cuộn dây giống nhau quấn trên 3 lõi sắt  đặt lệch nhau 1200 trên một vòng tròn

+ Rô to là một nam châm điện. 

3. Hoạt động: Khi quay đều với tốc độ góc ω thì trong 3 cuộn dây xuất hiện 3 suất điện động cùng biên độ, tần số nhưng lệch pha nhau 
[image: image479.wmf]2
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. Khi nối các đầu dây của 3 cuộn với 3 mạch ngoài (tải) giống nhau thì ta có hệ dòng điện xoay chiều 3 pha.

2. Dòng điện ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 
[image: image480.wmf]2
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. Nếu các tải đối xứng thì 3 dòng  này sẽ có cùng biên độ.
* Những ưu việt của dòng ba pha

+ Dùng trong truyền tải đi xa tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí.

+ Cung cấp điện cho các động cơ ba pha.
	*P1: Máy phát điện ở nhà máy điện  có gì khác máy phát điện dân dụng?

*X4: Mô tả cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha

*K1: Nêu được những ưu điểm; độ lệch pha của hệ dòng điện 3 pha



Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Hướng dẫn HS giải bài tập vận dụng

 Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 3, 4 trang 94 SGK và 17.1, 17.3 và 17.4 SBT.
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

GH giải bài tập vận dụng

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập vận dụng:

1. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ
A. 25 vòng/phút.
B. 480 vòng/phút.

C. 75 vòng/phút.
 
D. 750 vòng/phút.

2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto quay với tốc độ 1200vòng/phút và có 12 cặp cực từ. Tính tần số dòng điện tạo ra từ máy phát trên.

      A. 60Hz

B. 200Hz

C. 240Hz
 D.50Hz

V. RÚT KINH NGHIỆM
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	ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
	Tiết PPCT: 30
Ngày soạn: 28/11/2019
Ngày giảng: 01/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


Giải thích được sự quay không đồng bộ ba pha.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Giải thích được sự quay không đồng bộ; Giải được bài tập về phần máy điện (tiếp theo)
* Các năng lực cần phát huy: K1, P1; X4
3. Thái độ: Nhận thức đúng về động cơ không đồng bộ và biết cách sử dụng dụng đúng quy trình và hiệu quả.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính 
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về động cơ điện ở lớp 9; Máy tính bỏ túi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Kiểm tra bài cũ: Viết biểu thức tính f máy phát điện; nêu sơ lược cấu tạo, hoạt động máy phát điện xoay chiều 

Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tìm hiểu sự quay không đồng bộ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Mô phỏng sự quay không đồng bộ.


[image: image481.png]



 Yêu cầu học sinh giải thích sự quay của khung dây khi nam châm quay.

 Yêu cầu học sinh giải thích sự quay không đồng bộ.
	Quan sát và mô tả hiện tượng.

Giải thích sự quay của khung dây khi nam châm quay.

Giải thích sự quay không đồng bộ của khung dây so với nam châm.


	I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ

1. Sự quay không đồng bộ

Nếu khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn.

2. Nguyên tắc hoạt động:  nguyên tắc sự quay không đồng bộ.

+ Tạo từ trường quay bằng cách cho dòng điện 3 pha chạy vào 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200.

+ Đặt trong từ trường quay một rô to lồng sóc thì nó sẽ quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường 

	*P1: Vì động cơ điện hoạt động được?

*K1: Nêu được nguyên tắc của sự quay không đồng bộ.

*X4: mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh làm bài tập ôn tập theo tài liệu.
 Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập theo tài liệu đã phát để ôn tập kiểm tra HKI


	Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Ghi nhận.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập ôn tập phần máy điện

1. Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này
A. có công suất ở cuộn thứ cấp bằng 10 lần công suất ở cuộn sơ cấp.
B. có công suất ở cuộn sơ cấp bằng 10 lần công suất ở cuộn thứ cấp.
C. là cái hạ áp.






D. là cái tăng áp.

2. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 85 vòng.


B. 30 vòng.

C. 42 vòng.

D. 60 vòng.

3. Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 3000 vòng, ở cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12 A. Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là
A. 2,00 A.


B. 1,41 A.

C. 2,83 A.

D. 72,0 A.

4. Một máy biến áp lý tưởng, cuộn thứ cấp có 120 vòng dây mắc vào điện trở thuần 
[image: image482.wmf]R110
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, cuộn sơ cấp có 2400 vòng dây mắc với nguồn xoay chiều có điện áp 220 V. Cường độ dòng điện qua điện trở là
A. 1 A. 


B. 0,2 A. 

C. 0,1 A. 

D. 2 A.

5. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. Biết hao phí điện năng của máy biến áp là không đáng kể. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng
A. 1,6 V.


B. 1000 V.

C. 500 V.

D. 250 V.

6. Với một công suất điện năng xác định được truyền đi, khi tăng điện áp hiệu dụng trước khi truyền tải 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây (điện trở đường dây không đổi) giảm
A. 40 lần.


B. 20 lần.

C. 50 lần.

D. 100 lần.

7. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng


A. 12.
B. 4.
C. 16.
D. 8.

8. Động cơ điện xoay chiều là thiết bị điện biến đổi
A. điện năng thành quang năng.

B. điện năng thành cơ năng.
C. cơ năng thành nhiệt năng.


D. điện năng thành hóa năng.

9. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
C. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.
D. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
V. RÚT KINH NGHIỆM
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	Thực hành:
 KHẢO SÁT MẠCH RLC NỐI TIẾP
	Tiết PPCT: 31
Ngày soạn: 12/12/2019
Ngày giảng: 14/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Nắm các công thức tính Z, ZL; ZC; U, I, hệ số công suất cos( trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Xác định được các đại lượng xoay chiều bằng thực nghiệm
* Các năng lực cần phát huy: P8, X8, P9
- Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 

- Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả  thí nghiệm này.

- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
3. Thái độ: Hợp tác nhóm, làm việc khoa học, cẩn thận
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị đủ và kiểm tra cẩn thận các dụng cụ cần cho từng nhóm thực hành.

- Tiến hành lắp thử mạch, đo, vẽ giản đồ theo nội dung bài thực hành để phát hiện các điểm cần điều chỉnh và rút ra các kinh nghiệm cần lưu ý.

2. Học sinh: 
- Trả lời câu hỏi ở cuối bài để biết cách dùng đồng hồ đa năng hiện số và luyện cách vẽ giản đồ Fre-nen.

- Chuẩn bị 1 compa, 1 thước 200mm và 1 thước đo góc và lập sẵn 03 bảng để ghi kết quả theo mẫu báo cáo thực hành trong SGK.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 5 phút):  Kiểm tra dụng cụ, sự chuẩn bị của HS
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Ổn định lớp, kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS:

bản báo cáo thực hành có điền đủ thông tin, các bước thực hành, những hiểu biết về đồng hồ đa năng

Yêu cầu đại diện nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm
	Báo cáo với GV sự chuẩn bị của mình

Đại điện nhóm nhận dụng cụ


	Các nhóm chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của GVBM
	


Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Tiến hành thí nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS:

1. Kiểm tra đồng hồ đa năng, sau đó đo U và R

2. Lưu ý chỉ đóng mạch sau khi GV đã kiểm tra

3. Đo các điện áp UMN, UNP, UMP, UMQ, UPQ với sai số nhỏ nhất (cỡ 1% của điện áp)

Giúp đỡ các nhóm thao tác

Thu dụng cụ, kiểm tra lại 

Nhận xét buổi thực hành, ý thức làm việc của các nhóm

Hướng dẫn HS cách xử lí số liệu, trình bày kết quả

Phát biểu mẫu tự theo dõi, đánh giá cho các nhóm


	Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV

Các nhóm thu dọn dụng cụ và bàn giao cho GV như khi đã nhận

Nhận mẫu tự đánh giá


	Mục đích (SGK)

Dụng cụ: SGK

Tiến hành thí nghiệm 

1. Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không có lõi sắt) theo hình 19.1

2. Chọn U xoay chiều 12 V, đo các điện áp UMN, UNP, UMP, UMQ, UPQ với sai số nhỏ nhất ( cỡ 1% của điện áp)
3. Thu dụng cụ, kiểm tra lại 

4. Nhận xét buổi thực hành, ý thức làm việc của các nhóm

Hướng dẫn HS cách xử lí số liệu, trình bày kết quả

Yêu cầu HS về nhà trả lời hoàn thành mẫu báo cáo, trả lời các câu hỏi theo SGK

Phát biểu mẫu tự theo dõi, đánh giá cho các nhóm
	*P8: Xác định mục đích thí nghiệm, đề xuất phương án; lắp ráp mạch và tiến hành thí nghiệm
*X8: Tham gia hoạt động nhóm



Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Yêu cầu HS về nhà  trả lời các câu hỏi theo SGK
	Thực hiện yêu cầu GV


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM
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	Thực hành:
KHẢO SÁT MẠCH RLC NỐI TIẾP (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 32
Ngày soạn: 25/12/2019
Ngày giảng: 28/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn các điện áp trong các loại đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.
2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Xác định được các đại lượng xoay chiều bằng thực nghiệm

* Các năng lực cần phát huy: P8, P9, X8
- Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét. 

- Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả  thí nghiệm này.

- Ghi lại, trình bày được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình 
3. Thái độ: Hợp tác nhóm, làm việc khoa học, cẩn thận

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị đủ và kiểm tra cẩn thận các dụng cụ cần cho từng nhóm thực hành.

- Tiến hành lắp thử mạch, đo, vẽ giản đồ theo nội dung bài thực hành để phát hiện các điểm cần điều chỉnh và rút ra các kinh nghiệm cần lưu ý.

2. Học sinh: 
- Trả lời câu hỏi ở cuối bài để biết cách dùng đồng hồ đa năng hiện số và luyện cách vẽ giản đồ Fre-nen.

- Chuẩn bị 1 compa, 1 thước 200mm và 1 thước đo góc và lập sẵn 03 bảng để ghi kết quả theo mẫu ở phần báo cáo thực hành trong SGK.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  (khoảng 40 phút):  Xử lí số liệu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Hướng dẫn HS xử lí số liệu
1. Dùng thước và compa vẽ các véctơ quay theo cùng tỉ xích 1V ứng với 10 mm

2. Vẽ véctơ PQ cắt véctơ MN kéo dài tại H, Đoạn NH biểu diễn UNH = Ir

3. Đo các độ dài chính xác đến 1 mm từ đó tính các giá trị L, C, r, Z, cos [image: image483.wmf]j

 

Giúp đỡ các nhóm xử lí số liệu
	Làm việc theo nhóm

Tính toán các giá trị theo hướng dẫn SGK ghi vào bảng 19.1
	Xử lí số liệu:

1) Dùng thước và compa vẽ các véctơ quay theo cùng tỉ xích 1V ứng với 10 mm

2) Vẽ véctơ PQ cắt véctơ MN kéo dài tại H, Đoạn NH biểu diễn UNH = Ir

3) Đo các độ dài chính xác đến 1 mm từ đó tính các giá trị L, C, r, Z, cos [image: image484.wmf]j

 

Báo cáo: theo mẫu SGK
	*P8: Xử lí được số liệu thực nghiệm và rút ra nhận xét

*P9: Biện luận được kết quả thí nghiệm

*X8: Tham gia hoạt động nhóm




Hoạt động 2 (khoảng 5 phút): Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Yêu cầu HS về nhà tự ôn tập theo đề cương
	Thực hiện yêu cầu GV


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP
	Tiết PPCT: 33
Ngày soạn: 04/12/2019
Ngày giảng: 07/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Trả lời được các câu hỏi và giải được các bài toán về công suất, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều; Máy điện.
-  Thực hiện tính toán công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch RLC nối tiếp.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan

* Các năng lực cần phát huy: X6, X8, K3, X5

3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về công suất, máy điện; Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Hệ thống hoá kiến thức 
+ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải: Php = rI2 = P2
[image: image485.wmf]2
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+ Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trên máy biến áp: 
[image: image486.wmf]122
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.

Hoạt động 2  (khoảng 5 phút):  Giải bài tâp mẫu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Yêu cầu học sinh tính cảm kháng và dung kháng.

 Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh tính toán để thấy U ( 
[image: image487.wmf]22
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 từ đó kết luận cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

 Hướng dẫn học sinh lập hệ phương trình và giải để tìm ra Ur và UL từ đó tính ra hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh tính cường độ hiệu dụng trên đường dây.

 Yêu cầu hs tính độ sụt thế.

 Yêu cầu học sinh tính điện áp hiệu dụng cuối đường dây.

 Yêu cầu học sinh tính công suất tổn hao trên đường dây tải.

 Cho học sinh tự giải câu e.


	Tính cảm kháng.

Tính dung kháng.

Nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

Tính toán để rút ra kết luận.

Viết biểu thức tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch theo các điện ápthành phần.

Viết biểu thức tính điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

Giải hệ phương trình.

Tính hệ số công suất.

Tnh cường độ hiệu dụng trên đường dây.

 Tính độ sụt thế.

Tính điện áp hiệu dụng cuối đường dây.

Tính công suất tổn hao trên đường dây tải.

Tự giải câu e.
	Bài 6 trang 85

Ta có: 

ZL = 2(fL = 2(.1000.
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Vì ZL = ZC nên có cộng hưởng điện, khi đó 

P = Pmax = 
[image: image490.wmf]22
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Bài 15.8 

 a) Ta có: 


[image: image491.wmf]22
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= 53,6(V) ( U = 65(V), do đó cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

b) Ta có: U2 = (UR+ Ur)2 + (UL - UC)2
=> 652 = 132 + 26Ur + U
[image: image493.wmf]2
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+ U
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 - 130UL + 652

=> 0 = 132 + 26Ur + U
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 => 132 = U
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Giải hệ(1) và (2) ta có: 
Ur = 12(V ; UL = 5(V)

Hệ số công suất:

cos( = 
[image: image502.wmf]Rr
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 Bài 6 trang 91

a) Cường độ hiệu dụng trên dây tải điện

I = 
[image: image504.wmf]P4000

U110

=

=
[image: image505.wmf]400
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(A)

b) Độ sụt thế: (U = rI = 2.
[image: image506.wmf]400
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 = 73(V)

c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây:

UC = U - (U = 110 – 73 = 37(V)

d) Công suất tổn hao trên đường dây tải:

Php = rI2 = 2.
[image: image507.wmf]2
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e) Tính toán tương tự với U’ = 220 ta có

I’ =
[image: image508.wmf]200
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A; (U’ = 36V; 

U’C = 184V; P’hp = 661W.
	* X8: Thảo luận nhóm

* X6: Trình bày kết quả của nhóm

* K3: Sử dụng kiến thức của bài học vào giải bài tập

* X5:  Ghi lại hướng dẫn của giáo viên và thảo luận nhóm giải bài tập

* X6: Trình bày kết quả của nhóm




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh làm bài tập ôn tập theo tài liệu.

 Yêu cầu học sinh về nhà làm tiếp bài tập theo tài liệu đã phát để ôn tập kiểm tra HKI


	Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Ghi nhận.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	BÀI TẬP (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 34
Ngày soạn: 05/12/2019
Ngày giảng: 09/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Trả lời được các câu hỏi và giải được các bài toán về cộng hưởng điện 
-  Thực hiện tính toán về cộng hưởng của mạch RLC nối tiếp.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan

* Các năng lực cần phát huy: X6, X8, K3, X5

3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về cộng hưởng; Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Hệ thống hoá kiến thức 
Các dầu hiệu khi có cộng hưởng điện:

+ Khi i cùng pha với u; hay u  cùng pha với uR.               
+ Khi L biến thiên UCmax, hay URmax, hay Pmax; cos(  = 1  
+ Số chỉ ampe kế cực đại, hay cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị lớn nhất                 

+ Khi C biến thiên ULmax ,hay URmax , hay Pmax.        

+ Đèn sáng nhất khi L, C, f  biến thiên.

+ Khi f biến thiên ULmax, hay UCmax, hay URmax , hay Pmax  

+ Khi Z = R  tức Zmin.

+ Khi uC hay  uL vuông pha với u hai đầu đoạn mach.

Hoạt động 2  (khoảng 15 phút):  Giải bài tâp tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS làm việc theo nhóm và trình bày kết quả

 Yêu cầu học sinh rút biểu thức tính C

 Hướng dẫn các nhóm


	Làm việc theo yêu cầu


	1. a. Để u và i đồng pha: 
[image: image509.wmf]0
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 b. Do trong mạch xảy ra cộng hưởng điện nên Zmin = R
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 Pha ban đầu của dòng điện: 
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Vậy  
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2. a) Theo đề: I = I’ nên Z = Z’ hay 
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với ZC = 400 (; ZC’ = 200 (  nên ZL = 300 ( 

b) Điều kiện: ZL = ZC = 300 ( ; 
khi đó
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3. Theo đề U = 100V, UR = 100V. Vậy UR = U, trong mạch có cộng hưởng điện. Lúc này i cùng pha với u và I = 
[image: image522.wmf]U100

1A

R100

==

. 

I0 = 
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[image: image525.wmf]i2cos(100t)
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	* X8: Thảo luận nhóm

* X6: Trình bày kết quả của nhóm

* K3: Sử dụng kiến thức của bài học vào giải bài tập

* X5:  Ghi lại hướng dẫn của giáo viên và thảo luận nhóm giải bài tập

* X6: Trình bày kết quả của nhóm




Hoạt động 3 (khoảng 25 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh làm bài tập ôn tập theo tài liệu.

 Yêu cầu học sinh về nhà làm tiếp bài tập theo tài liệu đã phát để ôn tập kiểm tra HKI


	Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Ghi nhận.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài tập luyện tập

	1. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R = 50(, 
[image: image526.wmf]1
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H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image527.wmf]u2202cos100t

=p

(V). Biết tụ điện C có thể thay đổi được.

   a. Định C để điện áp đồng pha với cường độ dòng điện.

   b. Viết biểu thức dòng điện qua mạch.
	
[image: image528]
ĐS: 
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10

C

-

=

p

F; 
[image: image530.wmf]i4,42cos100t
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	2. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image531.wmf]u2002cos100t

=p

(V). Biết tụ điện C có thể thay đổi được. Khi 
[image: image532.wmf]25
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 và 
[image: image533.wmf]C'2C
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thì dòng điện có cường độ hiệu dụng như nhau I = 
[image: image534.wmf]2
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   a. Tính ZL
   b. Với giá trị nào của ZC thì mạch có cộng hưởng, tính I lúc đó
	
[image: image535]
ĐS: ZL = 300 (; ZC = 300 ( ; 
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3. Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R = 100
[image: image537.wmf]W

,cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ có điện dung C. Mắc mạch vào nguồn có 
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. Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR = 100V. Biểu thứccường độ dòng điện qua mạch? ĐS: 
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V. RÚT KINH NGHIỆM

	bt
	ÔN TẬP HKI
	Tiết PPCT: 35
Ngày soạn: 13/12/2019
Ngày giảng: 16/12/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Hệ thống hóa nội dung kiến thức học kì I theo đề cương ôn tập.

- Giải đáp thắc mắc của học sinh trong quá trình ôn tập.

2. Kỹ năng và các năng lực: 



* Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan

* Các năng lực cần phát huy: K3, K4

3. Thái độ: Làm việc khoa học, cẩn thận khi tính toán; hợp tác khi hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Chuẩn bị máy tính
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức Học kì I theo đề cương, chuẩn bị những thắc mắc cần hỏi giáo viên; Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 15 phút): Giải đáp thắc mắc Chương I: Dao động cơ

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Trả lời câu hỏi của HS

GV nhấn mạnh một số nội dung quan trọng


	Đặt câu hỏi

Ghi nhận
	HS làm được bài tập Trắc nghiệm chương I
	*K3: Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan đến dao động điều hòa
*K4: Vận dụng các công thức liên quan để giải bài tập


Hoạt động 2 (khoảng 15 phút): Giải đáp thắc mắc Chương II: Sóng cơ

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Trả lời câu hỏi của HS

GV nhấn mạnh một số nội dung quan trọng


	Đặt câu hỏi

Ghi nhận
	HS làm được bài tập Trắc nghiệm chương II
	*K3: Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan đến Sóng cơ và sóng âm

*K4: Vận dụng các công thức liên quan để giải bài tập


Hoạt động 2 (khoảng 15 phút): Giải đáp thắc mắc Chương III: Điện xoay chiều

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Trả lời câu hỏi của HS

GV nhấn mạnh một số nội dung quan trọng


	Đặt câu hỏi

Ghi nhận
	HS làm được bài tập Trắc nghiệm chương III
	*K3: Tính toán, biện luận được các đại lượng liên quan đến dòng điện xoay chiều

*K4: Vận dụng các công thức liên quan để giải bài tập


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh làm bài tập ôn tập theo tài liệu.

 Yêu cầu học sinh về nhà làm tiếp bài tập theo tài liệu đã phát để ôn tập kiểm tra HKI


	Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Ghi nhận.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

V. RÚT KINH NGHIỆM

	kt
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Tiết PPCT: 36
Ngày soạn: 09/12/2019
Ngày kiểm tra: 11/12/2019


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức

Dao động cơ

 Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

 Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

 Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

 Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

 Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Frenen.

 Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Frenen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

 Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

 Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
 Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
Sóng cơ và sóng âm

 Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

 Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

 Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

 Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

 Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

 Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

 Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

 Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để khi đó có sóng dừng khi đó.

 Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.

Dòng điện xoay chiều

Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.

 Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.

 Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

 Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

 Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

 Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

 Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
2. Kĩ năng

Dao động cơ

 Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

 Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay.

 Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

Sóng cơ và sóng âm

 Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng.

 Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

 Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.

Dòng điện xoay chiều

Vẽ được giản đồ  Frenen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.

 Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.

 Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha và máy biến áp.

 Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp.

3. Nhóm năng lực kiểm tra:

- K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật cả, các phép đo, các hàng số vật lí.

- K2: Trình bày mối liên giữa các kiến thức vật lí

- K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- K4: Vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống vật lí các tình huống vật lí

- P4: Vận dung sự tương tự và các mô hình xây dựng kiến thức vật lí. 

- P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án , lắp ráp thí nghiệm.

- P9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hoá từ kết quả thí nghiệm.

3. Thái độ: 

-  Nghiêm túc trong quá trình làm bài; khả năng làm việc độc lập.

II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên : Ôn tập theo đề cương
2. Học sinh : Tự ôn tập kiến thức và rèn kĩ năng làm bài tập theo tài liệu ôn tập HKI. 
III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kiểm tra tập trung theo lịch của trường
- HS làm bài kiểm tra theo qui định.
IV. PHẦN PHỤ LỤC (đính kèm)
1. Đề kiểm tra

2. Hướng dẫn chấm

3. Kết quả sau kiểm tra

	Lớp
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